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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. HẢI ĐƯỜNG. Cây thẳng bóng ngay / Hải Đường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp 60 bài bình luận ngắn của tác giả với những chủ đề mang tính 

thời sự, thể hiện quan điểm tư duy mới, sâu sắc, phản biện, chiến đấu và tính xây dựng, 

nhân văn. Qua đó, bạn đọc sẽ thấy một cây bút uyển chuyển, tài hoa trong bút pháp bình 

luận, một thái độ đúng đắn và trách nhiệm với xã hội, tinh thần yêu nghề không ngừng 

nghỉ của nhà báo Hải Đường. 

+ Môn loại: 070.4 / C126TH 

- Phòng Đọc: DV 60646 

- Phòng Mượn: MH 13115-13116 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

2/. STRELECKY, JOHN. Tiệm café bên rìa thế giới / John Strelecky; Skye dịch. - 

H.: Dân trí, 2021. - 211tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: The cafe on the edge of the world 

Tóm tắt: Sách bao gồm những câu chuyện của tác giả khơi dậy một loạt cảm xúc, 

trí tưởng tượng, kể cả trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 128 / T304C 

- Phòng Mượn: MH 13181 

 

3/. HOÀNG THỊ THIÊM. Trò chuyện với cõi vô hình : Nhà ngoại cảm Hoàng Thị 

Thiêm và hành trình kết nối hai thế giới / Hoàng Thị Thiêm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2021. 453tr. : Ảnh; 24cm. - (Tủ sách Newme) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về hiện tượng ngoại cảm, về thế giới tâm linh 

huyền bí và cuộc đời của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thêm. 

+ Môn loại: 133.8 / TR200CH 

- Phòng Đọc: DL 20153 

- Phòng Mượn: MH 13148-13149 

 

4/. HOLIDAY, RYAN. Tâm tĩnh lặng : Bước chậm lại để thành công / Ryan 

Holiday; Vũ Quế Hương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 302tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Stillness is the key 

Tóm tắt: Là bí quyết để đạt được thành quả, sự lãnh đạo và sáng tạo xuất sắc; Là 

sự bình yên để hạnh phúc đơm hoa kết trái; Là chìa khoá để mở ra tất cả những điều 

quan trọng. 

+ Môn loại: 152.4 / T120T 

- Phòng Đọc: DV 60638 

- Phòng Mượn: MH 13102-13103 

 

5/. FOSSLIEN, LIZ. Thức dậy muốn đi làm : Giải mã cảm xúc để đi làm như đi 

chơi/ Liz Fosslien, Mollie West Duffy; Minh Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 359tr.; 

21cm. (Wall street journal bestseller) 

Tên sách tiếng Anh: No hard feelings 
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Tóm tắt: Mở ra một cái nhìn mới đầy tươi sáng: Một môi trường làm việc đầy cảm 

xúc, nhưng vẫn đầy sự tôn trọng và có hiệu suất cao. 

+ Môn loại: 152.4 / TH552D 

- Phòng Đọc: DV 60636 

- Phòng Mượn: MH 13098-13099 

 

6/. CƠ QUẢNG LƯỢNG. Mỗi nhà đều có một Einstein : Phương pháp học thông 

minh bằng sơ đồ tư duy / Cơ Quảng Lượng; Minh Minh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021.  275tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Sách nêu những ví dụ thực tế và các mẫu sơ đồ tư duy hoành chỉnh. Bạn 

có thể tự học theo một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nội dung có nhiều lý thuyết về các 

lĩnh vực như khoa học não bộ hoặc hình thành thói quen, vừa đảm bảo cung cấp nền tảng 

kiến thức, vừa mô tả phương pháp thực hiện một cách chi tiết. 

+ Môn loại: 153.1 / M452NH 

- Phòng Đọc: DL 20148 

- Phòng Mượn: MH 13137-13138 

 

7/. ROBINSON, KEN. Từ tâm trí = Out of our minds: The power of being creative 

: Sức mạnh của sự sáng tạo / Ken Robinson; Quế Hương dịch. - Tái bản làn thứ 3. - H. : 

Đại học Sư phạm, 2021. - 323tr.; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn và phân tích cách cần nuôi dưỡng khả năng sáng tạo trong 

giáo dục, công việc và cuộc sống; biết cách khôi phục và làm mới những khả năng, sức 

mạnh sáng tạo của chính mình. 

+ Môn loại: 153.3 / T550T 

- Phòng Đọc: DL 20144 

- Phòng Mượn: MH 13129-13130 

 

8/. ORME, GREG. Lợi thế của con người = The human edge: How curiosity and 

creativity are your superpower in the digital economy : Trong cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 / Greg Orme; Hải Yến dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 310tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách khai phá những kĩ năng chỉ dành riêng cho con người, những kĩ 

năng giúp chúng ta thoát khỏi những mối sao lãng của công nghệ và vươn tới thành công. 

Dựa trên những nghiên cứu về tâm lý học và khoa học thần kinh mới nhất về tâm lý học 

và khoa học thần kinh mới nhất, các triết lý độc đáo của những doanh nhân thành công 

và các biện pháp của những doanh nghiệp có tư duy tiến bộ nhất thế giới. 

+ Môn loại: 153.4 / L462TH 

- Phòng Đọc: DL 20145 

- Phòng Mượn: MH 13131-13132 

 

9/. FLANNERY, KATHERINE. 50 bài học cơ bản để trở thành người lịch thiệp = 

50 Essential etiquette lessons: How to eat lunch with your boss, handle happy hour like 

a pro, and write a thank you note in the age of texting and tweeting : Quy tắc lịch sự khi 

đi ăn với sếp, viết thư cảm ơn trong thời đại tin nhắn và facebook, giải trí một cách  
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chuyên nghiệp / Katherine Flannery; Rinee Shah minh hoạ; Phương Dung dịch. - H. : 

Dân trí, 2021. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn cách xử lý những thử thách thông thường này thật tự tin 

và dễ dàng. Những bài học ngắn, dễ hiểu về các quy tắc ở nơi công sở sẽ giúp bạn trở 

thành một nhân viên mẫu mực mà bất cứ công ty nào cũng muốn tuyển dụng. 

+ Môn loại: 153.6 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 60629 

- Phòng Mượn: MH 13083-13084 

 

10/. HALLOWELL, EDWARD M.. Khoảnh khắc thức tỉnh : Hành trình đi tìm tình 

yêu và ý nghĩa cuộc sống / Edward M. Hallowell; Thanh Thảo dịch. - Tái bản có bổ 

sung.  H. : Dân trí, 2021. - 422tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung là những câu chuyện của chính tác giả viết về tuổi thơ đầy sóng 

gió của ông chính là cẩm nang độc đáo giúp bạn thấu hiểu hơn về hành trình vươn tới 

một cuộc sống đầy ắp sự ấm nồng của tình bạn và niềm hạnh phúc viên mãn. 

+ Môn loại: 155.6 / KH408KH 

- Phòng Đọc: DV 60635 

- Phòng Mượn: MH 13096-13097 

 

11/. SHIGEAKI HINOHARA. Sống chất - Triết lý sống của huyền thoại y học Nhật 

bản / Shigeaki Hinohara; Wakichi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 270tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Ikiru koto no shitsu 

Tóm tắt: Gồm những bài diễn thuyết và bài viết của tác giả chỉ ra những thiếu sót 

của nền y tế hiện đại, gửi gắm nhiều hy vọng cho y học tương lai, đồng thời chiêm 

nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của cái chết từ đó sống sao cho thật chất lượng, sống trọn vẹn 

và ý nghĩa. 

+ Môn loại: 158 / S455CH 

- Phòng Đọc: DV 60631 

- Phòng Mượn: MH 13088-13089 

 

12/. KYOYO SOKEN. Thói quen của những thiên tài bạn có thể học hỏi : Những 

thói quen bình thường làm nên con người tạo ra những điều phi thường / Kyoyo Soken; 

Trần Diệu Anh dịch. - H. : Lao động, 2021. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nếu bạn muốn thay đổi bản thân và đang tìm kiếm một thói quen tốt để 

học hỏi, thì quyển sách này sẽ trở thành gợi ý hữu ích cho bạn. 

+ Môn loại: 158 / TH428QU 

- Phòng Đọc: DV 60625 

- Phòng Mượn: MH 13075-13076 

 

13/. TOKIO GODO. 40 thói quen xấu cần vứt bỏ : Hành trình thay đổi bản thân 

đơn giản và bền vững / Tokio Godo; Nhật Anh dịch. - H. : Lao động, 2021. - 283tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Suterubeki 40 no "warui" shukan 
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Tóm tắt: Giới thiệu cách thức thay đổi các thói quen xấu trong nhiều lĩnh vực như: 

Ngôn ngữ, trong các mối quan hệ, vật chất và tiền bạc, kĩ năng làm việc, cách làm việc, 

tính cách để trở nên thành công hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / B454M 

- Phòng Đọc: DV 60628 

- Phòng Mượn: MH 13081-13082 

 

14/. CONROY, MARY. Đơn giản hoá cuộc sống của bạn : Lãng phí ít hơn, trân 

trọng nhiều hơn, sống tối giản / Mary Conroy; Nguyễn Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 

242tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được chia làm sáu phần đơn giản, rõ ràng để giúp bạn bắt tay vào 

dọn dẹp từng khía cạnh của đời sống: Căn nhà không gian sống, công việc chốn công 

sở, ví tiền tài chính, những mối quan hệ gia đình, xã hội, đời sống trên mạng, cuối cùng 

là “con người bên trong bạn”. Sau khi áp dụng những công cụ để tối giản mọi thứ, bạn 

sẽ có được nhiều thời gian và năng lượng để tập trung được nhiều hơn vào cuộc sống, 

công việc, sức khoẻ thể chất và tâm hồn, xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa cả trên 

mạng và ngoài đời thực . 

+ Môn loại: 158.1 / Đ464GI 

- Phòng Đọc: DV 60634 

- Phòng Mượn: MH 13094-13095 

 

15/. MARGIE WARPELL. Hãy tin vào chính mình! = You've got this! The life-

changing power of trusting yourself : Sức mạnh thay đổi cuộc đời từ việc tin tưởng bản 

thân/ Margie Warpell; Ngọc Bích dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 290tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung sách giúp bạn đọc kết nối lại với sức mạnh bên trong, thúc đẩy 

khả năng tự phục hồi và tiếp thêm năng lượng cho lòng can đảm để bạn bay lên những 

tầm cao mới trong công việc, tình yêu và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H112T 

- Phòng Đọc: DL 20146 

- Phòng Mượn: MH 13133-13134 

 

16/. HOÀNG CHÍ KIÊN. Không có đường cùng, chỉ có người không biết rẽ lối 

khác/ Hoàng Chí Kiên, Chu Ứng Mai; Phương Linh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 395tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày cách để giúp chúng ta suy nghĩ, tư duy, để trở thành người khác 

biệt, những người thành đạt phải suy nghĩ mỗi ngày. Chính những suy nghĩ và thành 

công chỉ cách nhau một hành động. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455C 

- Phòng Đọc: DV 60630 

- Phòng Mượn: MH 13085-13086 

 

17/. FIELDS, JONATHAN. Làm thế nào để sống một đời tốt đẹp / Jonathan Fields; 

Phương Hoa dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 350tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách sẽ dẫn đường cho bạn, cảm giác gắn kết mà bạn sẽ khám phá ra 

xung quanh những ý tưởng trong sách sẽ giúp đảm bảo rằng bạn sẽ chuyển từ tồn tại 

sang thực sự sống và từ việc biết mình phải làm gì sang thực sự làm việc đó. 

+ Môn loại: 158.1 / L104TH 

- Phòng Đọc: DV 60627 

- Phòng Mượn: MH 13079-13080 

 

18/. HARRINGTON, RICHARD. Sống một đời tựa biển khơi : Những bài học trí 

tuệ nhẹ nhàng sâu lắng của đại dương / Richard Harrington; Annie Davidson minh hoạ; 

Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 125tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài học cuộc sống thông qua việc khám phá các bí mật và vẻ 

đẹp tuyệt diệu, đầy màu sắc của đại dương. 

+ Môn loại: 158.1 / S455M 

- Phòng Đọc: DV 60682 

- Phòng Mượn: MH 13165-13166 

 

19/. HOÀNG KHẢI ĐOÀN. Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời : Người 

khác đối xử thế nào với bạn là do bạn dạy / Hoàng Khải Đoàn; Phương Linh dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 399tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách tổng kết ra những trường hợp điển hình, phân tích và thảo luận để 

dẫn mọi người cùng tìm kiếm và nhìn thấy mô thức sống của chính mình. Từ đó giúp 

cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DL 20147 

- Phòng Mượn: MH 13135-13136 

 

20/. HARRIS, SAM. Thức tỉnh điều vô hình : Hành trình khám phá tâm linh / Sam 

Harris; Thi Lăng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 278tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Waking up - A guide to spirituality without religion 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Tâm linh; Bí ẩn về ý thức; Câu đố về bản ngã; Thiền; 

Guru, cái chết, chất kích thích và những câu đố khác được tác giả làm sáng rõ từ đó giúp 

người đọc đến một đời sống lành mạnh hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TH552T 

- Phòng Đọc: DV 60637 

- Phòng Mượn: MH 13100-13101 

 

21/. DOYLE, GLENNON. Sống cuộc đời bạn muốn / Glennon Doyle; Phạm Hoa 

Phượng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 343tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Untamed 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện đầy cảm hứng, giúp ta đủ tin tưởng vào bản 

thân để làm hoà với cơ thể, tôn vinh cơn giận và nổi đau khổ của mình, sau cùng là giải 

phóng bản năng chân thật nhất, ngông cuồng nhất để trở thành một người phụ nữ mà ta 

tự hào nói: Đây là chính tôi!. 

+ Môn loại: 158.1 / S455C 
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- Phòng Đọc: DL 20158 

- Phòng Mượn: MH 13158 

 

22/. TẠ MINH TUẤN. Hành trình thức tỉnh : Cuốn sách đầu tiên được viết hoàn 

toàn bằng những chỉ dẫn từ Higher-self / Tạ Minh Tuấn. - H. : Dân trí, 2021. - 383tr.; 

23cm.   (Tủ sách Thành Toàn) 

Tóm tắt: Sách là những lời ý nguyện góp phần tạo ra sự tiến hoá tâm thức tập thể, 

giúp thức tỉnh những bài học đúng đắn, để chuyển hoá, chữa lành, phát triển phẩm chất 

và thành toàn hành trình linh hồn của người hữu duyên cầm trên tay cuốn sách này. 

+ Môn loại: 158.1 / H107TR 

- Phòng Đọc: DL 20157 

- Phòng Mượn: MH 13156-13157 

 

23/. Giải toả áp lực / Heidi Grant Halvorson, Bronwyn Fryer, Edward M. 

Hallowell,...; Phạm Khuyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 221tr.: 

Minh hoạ; 21cm. - (HBR guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh: Managing stress at work 

Tóm tắt: Giúp bạn hoàn thành công việc một cách tốt nhất mà vẫn đảm bảo một 

cuộc sống hạnh phúc. Bạn sẽ học được cách: Sử dụng áp lực để thúc đẩy năng suất; 

Hướng đến sự tiến bộ thay vì sự hoàn hảo; Xây dựng lịch làm việc linh hoạt; Để những 

nỗi bực dọc nơi công sở ở lại công sở; Hồi phục sức khoẻ, tinh thần và cảm xúc sau khi 

làm việc. 

+ Môn loại: 158.7 / GI-103T 

- Phòng Đọc: DV 60659 

- Phòng Mượn: MH 13125-13126 

200. TÔN GIÁO: 

24/. OSHO. Trò chuyện với vĩ nhân = Meetings with remarkable people / Osho; 

Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 

2020.  390tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bình luận về tư tưởng, sự bình an, lòng trắc ẩn, sự minh triết, và những 

câu chuyện thực tế về cuộc đời và hành trình giác ngộ của các vĩ nhân như Bồ Đề Đạt 

Ma, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Socrates... 

+ Môn loại: 210 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 60641 

- Phòng Mượn: MH 13106 

 

25/. THÍCH NHẤT HẠNH. Sợ hãi : Hoá giải sợ hãi bằng tình thương / Thích Nhất 

Hạnh; Chân Đạt dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 222tr.; 19cm. - (Tủ sách: Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Fear: Essential wisdom for getting through the storm 

Tóm tắt: Tìm hiểu căn nguyên của nỗi sợ hãi, từ đó tìm cách chế ngự nó bằng khả 

năng tỉnh giác và quan sát tinh tường để kiểm soát được cuộc sống và nắm lấy hạnh phúc 

cho chính bản thân. 

+ Môn loại: 294.3 / S460H 

- Phòng Đọc: DV 60681 
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- Phòng Mượn: MH 13163-13164 

 

26/. THUBTEN, GELONG. Con đường hạnh phúc = A monk's guide to happiness 

: Phép màu hành thiền trong thế kỷ 21 / Gelong Thubten; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tiếp cận các phương pháp hành thiền để hạnh phúc; Dung dưỡng lòng 

trắc ẩn đối với bản thân và người khác; Học cách hành thiền cả trong những ngày bận 

rộn; Khám phá ra rằng hạnh phúc thật ra là bản năng của chúng ta. 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 60626 

- Phòng Mượn: MH 13077-13078 

 

27/. NGUYÊN PHONG. Hoa sen trên tuyết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản 

lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2020. - 193tr. : Ảnh; 21cm 

Tên thật của tác giả: Vũ Văn Du 

Tóm tắt: Ghi chép về hành trình tìm đến được với Phật giáo của triệu phú Alan 

Havey qua chuyến du lịch “không mục đích” đến Dharamsala (Ấn Độ) - nơi Đức Đạt 

Lai Lạt Ma thứ 14 và hàng chục nghìn người Tây Tạng đang tị nạn. Những người ông 

gặp, những câu chuyện ông tiếp xúc trong chuyến hành trình ấy mang đến lời giải đáp 

cho câu hỏi chung của rất nhiều người: “Ý nghĩa của cuộc sống này là gì?”. 

+ Môn loại: 294.3 / H401S 

- Phòng Đọc: DV 60643 

- Phòng Mượn: MH 13109-13110 

 

28/. OSHO. Can đảm là chính mình trong thế giới hiểm nguy = Courage: The joy 

of living dangerously / Osho; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân 

trí, 2021. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những mẩu chuyện hài hước, những ngụ ngôn mang tính triết học, tôn 

giáo, những tâm sự đầy trải nghiệm cá nhân, và những đúc kết về sự can đảm trong chính 

con người của bạn. 

+ Môn loại: 299 / C105Đ 

- Phòng Đọc: DV 60633 

- Phòng Mượn: MH 13092-13093 

 

29/. OSHO. Hạnh phúc tại tâm = Joy - The happiness that comes from within : Sách 

tham khảo / Osho; Lê Thị Thanh Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Hồng Đức, 2020.  

255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những mẩu chuyện hài hước, những ngụ ngôn mang tính triết học, tôn 

giáo, những tâm sự đầy trải nghiệm cá nhân, những đúc kết về hạnh phúc, bản chất của 

đời sống và khả năng hạnh phúc của con người. 

+ Môn loại: 299 / H107PH 

- Phòng Đọc: DV 60632 

- Phòng Mượn: MH 13090-13091 
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30/. LEADBEATER, C. W.. Trở về từ xứ tuyết / C. W. Leadbeater; Phóng tác: 

Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2020. - 229tr. : Ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The masters and the path 

Tóm tắt: Đề cập đến sự hiện diện của các hiền triết trên rặng Tuyết Sơn (vùng Tây 

Tạng) cùng những lời dạy bảo của họ được đúc kết và truyền dạy qua các tôn giáo lớn 

về truyền thống tâm linh, về việc tầm sư học đạo, về các luật căn bản của vũ trụ như luân 

hồi, nhân quả, tiến hoá... Nhằm phục hồi giá trị đạo đức trong đời sống hiện nay; minh 

chứng và củng cố niềm tin tôn giáo một cách vững chắc hơn về những điều mà trước đó, 

tuy được học hỏi qua truyền thống phương Tây, nhưng nhiều người không thực sự chứng 

nghiệm được. 

+ Môn loại: 299 / TR460V 

- Phòng Đọc: DV 60642 

- Phòng Mượn: MH 13107-13108 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

31/. Dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

Sách chuyên khảo / Phan Tân chủ biên, Tô Duy Hợp, Đặng Thị Minh Lý, Nguyễn Diệu 

Hương...  H. : Khoa học xã hội, 2021. - 569tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Khoa học xã hội. Chương trình CTDT/16-20 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng dư luận xã hội ở vùng dân 

tộc thiểu số, các yếu tố tác động đến dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, dự báo xu 

hướng biến đổi xã hội vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hoá và kiến nghị 

giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu, thăm dò dư luận xã hội. 

+ Môn loại: 302.089 / D550L 

- Phòng Mượn: MA 25245 

 

32/. KING, LARRY. Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc : Bí 

quyết thành công trong giao tiếp / Larry King, Bill Gilbert; Dịch: Thuý Hà, Huệ Chi. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 279tr.; 20cm 

 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc và kỹ năng nói chuyện với mọi người nhằm 

giúp bạn giao tiếp tốt và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 302.2 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60576 

- Phòng Mượn: MA 25310-25311 

 

33/. DOBELLI, ROLF. Nghệ thuật kiêng khem tin tức : Bí kíp sinh tồn thời kỹ thuật 

số / Rolf Dobelli; Phạm Hiền Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 252tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Đức: Die kunst des digitalen lebens wie Sie auf news verzichten und 

die Informationsflut meistern 

Tóm tắt: Bằng những lập luận ngắn gọn nhưng sắc sảo, tác giả vạch ra những tai 

hại của một nền truyền thông bị tha hoá, ở đó tôn chỉ truyền đạt thông tin và phát lộ sự 

thật đời sống đã bị xếp dưới những toan tính lợi nhuận tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý, 

thậm chí là chi phối suy nghĩ của người đọc, bất chấp hậu quả; đồng thời chỉ mặt gọi tên 
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mặt tối của truyền thông và đề ra những giải pháp cho cả người đọc, để miễn nhiễm trước 

thông tin độc hại, lẫn cho truyền thông, để trở lại với những giá trị cốt lõi của mình. 

+ Môn loại: 302.23 / NGH250T 

- Phòng Đọc: DV 60567 

- Phòng Mượn: MA 25290-25291 

 

34/. BREGMAN, RUTGER. Utopia - Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa 

: Những quan điểm mới của tác giả - nhà sử học xuất sắc nhất châu Âu hiện nay / Rutger 

Bregman; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 275tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Utopia for realists 

Tóm tắt: Tác giả phân tích, lí giải hàm ý của Utopia, thuật lại quá trình nảy sinh ra 

tư tưởng Utopia trong lịch sử và cả ý nghĩa tích cực cũng như tính tất yếu của xã hội. 

+ Môn loại: 303.49 / U522H 

- Phòng Đọc: DL 20081 

- Phòng Mượn: MA 25366-25367 

 

35/. Trung thu cháu nhớ Bác Hồ / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019.  

191tr.; 21cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống) 

Tóm tắt: Tập hợp những chuyện kể cảm động của những nhân vật đã có dịp được 

tiếp xúc với Bác Hồ, tình cảm, sự quan tâm, hết lòng vì thế hệ trẻ của Bác và lòng kính 

yêu Bác Hồ của thiếu niên, nhi đồng. 

+ Môn loại: 305.2309597 / TR513TH 

- Phòng Mượn: MA 25304-25305 

 

36/. RAUCH, JONATHAN. Đường cong hạnh phúc = The happiness curve: Why 

life gets better after 50 : Tại sao cuộc sống trở nên viên mãn hơn sau tuổi 50? / Jonathan 

Rauch; Phương Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 307tr.; 23cm 

 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều tư tưởng sâu sắc, dữ liệu ấn tượng và các phương pháp 

thực tế giúp bạn vượt qua "hố sâu phiền muộn" của giai đoạn này. Sách sẽ thay đổi cuộc 

sống của bạn bằng cách cho bạn thấy quy luật thay đổi của cuộc sống và dẫn dắt bạn 

băng qua nó một cách dễ dàng. 

+ Môn loại: 305.244 / Đ561C 

- Phòng Đọc: DL 20080 

- Phòng Mượn: MA 25364-25365 

 

37/. Phụ nữ Việt Nam - Những khoảnh khắc = Vietnamese women - Extraordinary 

moments in history. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 187tr. : Hình ảnh; 25cm 

Sách song ngữ Việt - Anh 

Tóm tắt: Sách điểm lại lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc hành trình suốt 90 

năm mà phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã chung tay cùng cả nước 

tạo nên sức mạnh, niềm tin, tự hào và vị thế Việt Nam, để đất nước vững bước hội nhập 

với tư thế của một quốc gia bình yên và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 305.409597 / PH500N 
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- Phòng Đọc: DL 20164 

- Phòng Tra cứu: TC 4615 

 

38/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hoá ở Việt Nam hiện nay : 

Sách chuyên khảo/ Cao Thu Hằng chủ biên, Lê Thuý Hạnh, Phan Thị Thu Hằng, Đỗ Thị 

Kim Hoa.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 194tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học 

Tóm tắt: Trình bày một số lý luận về an ninh văn hoá; thực trạng an ninh văn hoá; 

quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm đảm bảo an ninh văn hoá ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 306.09597 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 60535 

- Phòng Mượn: MA 25226-25227 

 

39/. Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Hữu Minh chủ biên, Phan Thị Mai Hương, Đỗ Thị Lệ Hằng.... - H. : Khoa học xã hội, 

2021.  503tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và 

Giới 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu, đặc điểm chung 

về hôn nhân; Tìm hiểu và quyết định lựa chọn bạn đời; Tuổi kết hôn lần đầu; Sắp xếp 

nơi ở sau hôn nhân; Hoạt động chung giữa vợ và chồng; Tương tác và sự thể hiện tình 

cảm vợ chồng; Khó khăn, bất đồng và xung đột trong đời sống hôn nhân; Chất lượng 

hôn nhân hiện nay ở Việt Nam; Cảm nhận hạnh phúc và một số vấn đề cần quan tâm. 

+ Môn loại: 306.809597 / K258H 

- Phòng Đọc: DV 60540 

- Phòng Mượn: MA 25236-25237 

 

40/. PHẠM ĐI. Quản lý đô thị và quản trị thành phố thông minh / Phạm Đi. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 491tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về đô thị và quản lý đô thị, quản lý xã hội đô thị, quản lý môi 

trường đô thị, quản lý kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý giao thông đô thị... 

+ Môn loại: 307.76 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 20097 

- Phòng Mượn: MA 25394-25395 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

41/. HARRIS, KAMALA. Sự thật ta nắm giữ : Một hành trình xuyên nước Mỹ / 

Kamala Harris; Khánh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 368tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The truths we hold: An American journey 

Tóm tắt: Sách kể về hồi ức của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đồng thời cũng 

phản ánh thực trạng bất ổn của chính phủ Mỹ, những thách thức lớn mà người dân Mỹ 

phải đối mặt. Qua ngòi bút sắc sảo của bà Kamala Harris, cuốn sách sẽ giúp bạn có kiến 

thức thiết thực về cách giải quyết vấn đề, xử lý khủng hoảng, và vai trò người lãnh đạo 

trong những thời điểm đầy thách thức. 

+ Môn loại: 320.4973 / S550TH 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2022                             Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

11 
 

- Phòng Đọc: DL 20082 

- Phòng Mượn: MA 25368-25369 

 

42/. NGUYỄN MINH TUẤN. Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ : Sách chuyên 

khảo/ Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 398tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả về tổ chức, cán bộ đăng trên các tạp chí 

trong và ngoài nước, các bài tham luận tại các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 60639 

 

43/. LÊ VĂN CƯƠNG. Phiêu lưu trong vùng cực tối của thế giới : Sách tham khảo/ 

Lê Văn Cương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc có hiểu biết toàn diện hơn về vấn đề quan hệ quốc tế thời 

gian qua, dự báo chiến lược phát triển, mối quan hệ giữa các nước lớn trong thời gian 

tới. 

+ Môn loại: 327.1 / PH309L 

- Phòng Đọc: DV 60537 

- Phòng Mượn: MA 25230-25231 

330. KINH TẾ HỌC: 

44/. TSE, EDWARD. Những gã khổng lồ Trung Quốc : Alibaba, Xiaomi, Tencent 

và các doanh nghiệp khác đang thay đổi luật chơi như thế nào? / Edward Tse; Trương 

Thuý Ngân dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 301tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: China's disruptors 

Tóm tắt: Đưa ra bức tranh toàn cảnh về diện mạo của nền công nghệ Trung Quốc 

hiện nay, từ khi còn là một kẻ chuyên đi sao chép trở thành người khởi xướng xu hướng 

công nghệ của thế giới. Hành trình vươn lên mạnh mẽ của nền công nghệ Trung Quốc 

sẽ cho thấy cái nhìn hoàn toàn khác về quốc gia này, đồng thời vẽ nên cục diện công 

nghệ của thế giới hiện nay. 

+ Môn loại: 330.951 / NH556G 

- Phòng Đọc: DV 60560 

- Phòng Mượn: MA 25276-25277 

 

45/. ROBERT NGUYỄN HUY. Con ngỗng đẻ trứng vàng : 07 bí mật của tự do tài 

chính / Robert Nguyễn Huy. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 233tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm và bài học giá trị mang tính đột phá về tài 

chính cá nhân qua 7 bí mật của tự do tài chính như: Điều gì khiến bạn quyết tâm hành 

động để thực hiện mục tiêu tự do tài chính; Xoá bỏ những niềm tin tiêu cực về tiền bạc; 

Lập kế hoạch tài chính cá nhân; Thay đổi tư duy tài chính... 

+ Môn loại: 332.024 / C430NG 

- Phòng Đọc: DV 60558 

- Phòng Mượn: MA 25272-25273 
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46/. ORMAN, SUZE. Yêu tiền, tiền yêu - Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho 

người trẻ / Suze Orman. - H. : Lao động, 2021. - 983tr.; 24cm 

Tên sách ting Anh: The road to wealth 

Tóm tắt: Trình bày những lời khuyên về nền tảng vững mạnh và không nợ nần. 

Tích luỹ tài sản và bảo vệ chúng khỏi những cuộc suy thoái kinh tế. Tự tin đầu tư và định 

hướng thị trường trong những giai đoạn thuận lợi lẫn bất lợi. Bảo đảm nguồn thu nhập 

đáng tin cậy cho những ngày cuối đời. 

+ Môn loại: 332.024 / Y606T 

- Phòng Đọc: DL 20098 

- Phòng Mượn: MA 25396 

 

47/. AJAMIE, TOM. Những sát thủ hàng loạt trong giới tài chính : Đi sâu vào thế 

giới của những kẻ kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, phường lừa đảo và bất lương ở Phố Wall 

/ Tom Ajamie, Bruce Kelly; Linh Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 423tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phơi bày mọi mưu mô mà những kẻ lừa đảo thường sử dụng, những 

hành vi của chúng cũng như những dấu hiệu cảnh báo mà bạn đọc cần lưu tâm. Cuốn 

sách sẽ giúp bạn nhận ra và né tránh những trò bịp bợm xảo trá, những phi vụ đầu tư ám 

muội nhằm bảo đảm an toàn cho khoản tiền tiết kiệm mà bản thân đã phải rất vất vả mới 

có được. 

+ Môn loại: 332.6 / NH556S 

- Phòng Đọc: DV 60539 

- Phòng Mượn: MA 25234-25235 

 

48/. TRUMP, DONALD. 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất : 

Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới / Donald 

Trump; Kim Dung, An Sơn, Kim Thoa dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2021. 

355tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Trump: The best real estate advice I ever 

Tóm tắt: Cung cấp những ý tưởng và chiến lược đầu tư hiệu quả nhất trong lĩnh 

vực bất động sản từ các chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới như: Arthur L. Allen, 

Adina Azarian, Roger Barnett... 

+ Môn loại: 332.63 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 60570 

- Phòng Mượn: MA 25296-25297 

 

49/. O'NEIL, WILLIAM J.. 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường 

chứng khoán / William J. O'Neil; Dương Thu Hiền dịch; Alpha books hiệu đính. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2021. - 251tr. : Biểu đồ; 21cm. - (Business) 

Tên sách tiếng Anh: 24 essential lessons for success investment 

Tóm tắt: Giới thiệu 24 bài học về đầu tư chứng khoán dựa trên những phương pháp 

và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán của William J. O'neil: Kiến thức cơ bản cho mọi 

nhà đầu tư, thời điểm tốt nhất để đầu tư, đầu tư dựa trên các quy tắc, không dựa vào cảm 

xúc, phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật... 

+ Môn loại: 332.64 / H103M 
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- Phòng Đọc: DV 60571 

- Phòng Mượn: MA 25298-25299 

 

50/. TIÊU THỊ MỸ HỒNG. Hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : 

Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo / Tiêu Thị Mỹ Hồng chủ biên, 

Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Lệ Thu, Nguyễn Thi Thanh Tùng. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2021. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 63 câu hỏi tự luận và gợi ý trả lời theo cấu trúc chương trình mới 

của học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học, giai cấp công nhân, thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình... 

+ Môn loại: 335.423 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 60640 

- Phòng Mượn: MH 13104-13105 

 

51/. Chuyên đề học và làm theo Bác năm năm 2021 và giai đoạn 2021-2026: "Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. 

H. : Hồng Đức, 2021. - 398tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khoá - 

Chuyên đề năm 2021. Nhìn lại 5 năm thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị 

khoá XII và triển khai kết luận số 01-KL/TW cảu Bộ chính trị khoá XIII về tiếp tục thực 

hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”. Lời kêu gọi khát vọng Việt Nam hùng cường. Một số bài viết, bài tham 

luận học và làm theo Basc về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồ 

vinh, hạnh phúc... 

+ Môn loại: 335.4346 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DL 20187 

 

52/. Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình : Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 173tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng; Phương pháp 

xác định chỉ số giá xây dựng; Xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự 

toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức; Phương pháp xác định đơn giá nhân công 

xây dựng; Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng… 

+ Môn loại: 338.4 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20197 

- Phòng Mượn: MA 25416 

 

53/. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình : Phụ lục III kèm 

theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng.  H. : Xây dựng, 2021. - 289tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 
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Tóm tắt: Trình bày định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình gồm: 

Nội dung định mức dự toán, kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt và các hướng dẫn áp 

dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. Hệ thống điện trong công 

trình; Lắp đặt các loại ống và phụ tùng; Bảo tồn đường ống, phụ tùng và thiết bị... 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20195 

- Phòng Mượn: MA 25414 

 

54/. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ : Phụ lục IV kèm theo 

Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- H. : Xây dựng, 2021. - 185tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ gồm: Nội 

dung định mức dự toán lắp đặt; Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy; Các hướng 

dẫn áp dụng cho từng máy công cụ và máy gia công; Máy nghiền, sàng, cấp, cấp liệu; 

Lắp đặt lò và các thiết bị trao đổi nhiệt; Máy bơm, quạt, trạm máy nén khí; Thiết bị lọc 

bụi và ống khói... 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20196 

- Phòng Mượn: MA 25415 

 

55/. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình : Phụ lục I kèm theo Thông tư 

số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - H. : 

Xây dựng, 2021. - 149tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày nội dung, kết cấu và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây 

dựng công trình. Công tác đào đất đá để lấy mẫu thí nghiệm; Công tác thăm dò địa vật 

lý; Công tác khoan; Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan; Công 

tác thí nghiệm tại hiện trường; Công tác đo lưới khống chế mặt bằng... 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20193 

- Phòng Mượn: MA 25412 

 

56/. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng : Phụ lục V kèm theo 

Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- H. : Xây dựng, 2021. - 169tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày định mức dự dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về 

nội dung định mức, kết cấu định mức dự toán và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán. 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng. Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dụng. 

Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20189 

- Phòng Mượn: MA 25408 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2022                             Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

15 
 

57/. Định mức dự toán xây dựng công trình : Phụ lục II kèm theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 675tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình gồm các giai đoạn: Công 

tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; công tác thi công đất, đá, cát; công tác thi công cọc; 

công tác thi công đường; công tác xây gạch đá; thi công kết cấu bê tông; công tác bê 

tông đúc sẵn, công t ác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ,... 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20191 

- Phòng Mượn: MA 25410 

 

58/. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng: Phụ lục VI kèm 

theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 185tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng 

gồm: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch, công tác sửa chữa, gia cố các bộ phận, kết cấu  

công trình. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20192 

- Phòng Mượn: MA 25411 

 

59/. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng : Phụ lục VII kèm theo thông tư số 

12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 181tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày cách áp dụng định mức sử dụng vật liệu xây dựng; Các định 

mức sử dụng vật liệu xây dựng; Định mức hao hụt vật liệu. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20194 

- Phòng Mượn: MA 25413 

 

60/. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng : Phụ lục VIII kèm 

theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng bộ Xây 

dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 47tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng, kết cấu và hướng dẫn áp dụng. 

+ Môn loại: 338.4 / Đ312M 

- Phòng Đọc: DL 20190 

- Phòng Mượn: MA 25409 
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61/. ĐINH CÔNG TỊNH. Quản lý dự án xây dựng bằng MS Project / Đinh Công 

Tịnh.  H. : Xây dựng, 2021. - 188tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm: Làm quen với Microsoft Project, các định dạng ban 

đầu cho dự án, nhập dữ liệu của dự án, hiệu chỉnh và lưu dự án cơ sở, cập nhật thông tin 

dự án, định dạng và in ấn tiến độ, biểu đồ... 

+ Môn loại: 338.40285 / QU105L 

- Phòng Đọc: DL 20100 

- Phòng Mượn: MA 25397-25398 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

62/. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 44tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được nhất thể hoá từ văn bản Luật Cơ quan đại diện 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

ở nước ngoài năm 2017. 

+ Môn loại: 341.3 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 60675 

- Phòng Mượn: MA 25426-25427 

 

63/. CAO VŨ MINH. Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Cao Vũ Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.  

170tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những vấn đề lý luận và pháp lý về tố cáo nặc danh, 

tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam; Thực trạng pháp luật liên quan 

đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh ở Việt Nam; Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tố 

cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. 

+ Môn loại: 342.597 / T450C 

- Phòng Đọc: DV 60548 

- Phòng Mượn: MA 25252-25253 

 

64/. HÀ NGỌC ANH. Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo 

pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hà Ngọc Anh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021.  271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của 

chính quyền địa phương; Thực trạng trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương 

theo pháp luật Việt Nam; Quan điểm và giải pháp tăng cường trách nhiêm giải trình của 

chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / TR102NH 

- Phòng Đọc: DV 60545 

- Phòng Mượn: MA 25246-25247 
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65/. Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng : Kèm 

theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD. ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 117tr. : Bảng; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 

Tóm tắt: Trình bày các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng, xác định 

dự toán xây dựng, xác định chi phí xây dựng, xác định giá xây dựng công trình, xác định 

dự toán chi phí khảo sát xây dựng, xác định dự toán chi phí tư vấn,... 

+ Môn loại: 343.597 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20198 

- Phòng Mượn: MA 25417 

 

66/. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020). - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 139tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật quản lý, sử dụng tài sản công với những quy 

định chung và quy định cụ thể về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; Chế độ quản lý, sử dụng 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ 

tầng... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 60674 

- Phòng Mượn: MA 25424-25425 

 

67/. PHẠM THANH HỮU. Hỏi - đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân / Phạm 

Thanh Hữu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 155tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm 87 câu hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân gồm những quy 

định chung, quy định cụ thể về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, chính sách về quản lý 

thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân. 

+ Môn loại: 343.59705 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 60672 

- Phòng Mượn: MA 25420-25421 

 

68/. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (sửa đổi năm 2018) và văn 

bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 269tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm các qui 

định chung và các qui định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng; Trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham 

gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng..., kèm theo các Nghị định, Quyết định hướng dẫn 

thi hành. 

+ Môn loại: 343.59707 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 60673 

- Phòng Mượn: MA 25422-25423 

 

69/. Luật quảng cáo (Hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 50tr.; 

19cm 
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Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ 

của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo; Phương tiện, nội dung, điều kiện và các 

loại hình hoạt động quảng cáo; Quảng cáo có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 60677 

- Phòng Mượn: MA 25430-25431 

 

70/. Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019 và nghị 

định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 359tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Giao thông đường bộ với những quy định chung 

và quy định cụ thể về quy tắc giao thông đường bộ; Kết cấu hạ tầng giao thông; Phương 

tiện tham gia giao thông; Người điều khiển phương tiện; Vận tải đường bộ, quản lý nhà 

nước về giao thông đường bộ và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504GI 

- Phòng Đọc: DV 60671 

- Phòng Mượn: MA 25418-25419 

 

71/. Bộ luật lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2021. - 539tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, việc làm, tuyển dụng và quản lý lao 

động, hợp đồng lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn vệ 

sinh lao động... 

+ Môn loại: 344.59701 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 60546 

- Phòng Mượn: MA 25248-25249 

 

72/. Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc giới thiệu. - H.: 

Lao động, 2021. - 473tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về Bộ luật lao động. Việc làm, tuyển 

dụng và quản lý lao động. Hợp đồng lao động. Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ 

năng nghề. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể. 

An toàn vệ sinh lao động... 

+ Môn loại: 344.59701 / B450L 

- Phòng Đọc: DV 60538 

- Phòng Mượn: MA 25232-25233 

 

73/. NGUYỄN NGỌC CHÍ. Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hình sự Việt 

Nam / Nguyễn Ngọc Chí. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Luật tố tụng hình sự Việt Nam, 

những thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 60547 
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- Phòng Mượn: MA 25250-25251 

 

74/. Luật phòng, chống ma tuý. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 68tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật phòng chống ma tuý với những qui định chung 

và qui định cụ thể về trách nhiệm phòng, chống ma tuý; Kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma tuý; Cai nghiện ma tuý; Quản lí nhà nước và hợp tác quốc tế về 

phòng, chống ma tuý. 

+ Môn loại: 345.597 / L504PH 

- Phòng Đọc: DV 60676 

- Phòng Mượn: MA 25428-25429 

 

75/. Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc 

sưu tầm và giới thiệu. - H. : Lao động, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 với những qui định chung 

và qui định cụ thể về: Kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ 

giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ 

hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 346.59701 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 60544 

- Phòng Mượn: MA 25243-25244 

 

76/. PHÙNG TRUNG TẬP. Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao : Sách 

chuyên khảo / Phùng Trung Tập. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 571tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích từ Công ước, Điều ước và các Hiệp định quốc tế về sở hữu 

trí tuệ, các trường phái luật học chủ yếu trên thế giới về sở hữu trí tuệ, đối tượng, nội 

dung, phương thức bảo vệ quyền tác giả các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và 

quyền liên quan đến quyền tác giả, chủ thể, đối tượng, nội dung quyền của chủ sở hữu, 

chủ bảo hộ, quyền của người sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí... 

+ Môn loại: 346.59704 / QU603S 

- Phòng Đọc: DV 60541 

- Phòng Mượn: MA 25238 

 

77/. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản: Pháp luật, thực tiễn và kiến nghị: 

Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tú.... - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2021. - 314tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực pháp 

luật và tổ chức thi hành pháp luật về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. Kinh 

nghiệm của các nước trên thế giới có liên quan, đồng thời xác định một số giải pháp, 

định hướng hoàn thiện thể chế về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. 

+ Môn loại: 346.59704 / QU603S 

- Phòng Đọc: DL 20095 

- Phòng Mượn: MA 25390-25391 
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78/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt 

bằng / Phan Trung Hiền chủ biên, Châu Hoàng Thân, Trần Vang Phủ. - Tái bản lần thứ 

1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 380; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ bản pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, phát triển nông thôn. 

Tổng quan về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Khiếu nại, khiếu kiện và xử lý vi phạm trong thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

+ Môn loại: 346.59704 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20096 

- Phòng Mượn: MA 25392-25393 

 

79/. TRẦN VANG PHỦ. Pháp luật về nhà ở xã hội / Trần Vang Phủ chủ biên, Lưu 

Hoàng Dũng, Lâm Bá Khánh Toàn... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 208tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về nhà ở xã hội, thủ tục pháp lý thực hiện dự án nhà ở xã hội, 

giao dịch về nhà ở xã hội. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về 

nhà ở xã hội. 

+ Môn loại: 346.59704 / PH109L 

- Phòng Đọc: DL 20093 

- Phòng Mượn: MA 25388-25389 

 

80/. TƯỞNG DUY LƯỢNG. Bình luận khoa học bản án và án lệ / Tưởng Duy 

Lượng.  H. : Tư pháp, 2021. - 24cm 

T.1. - 695tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu các tình tiết, sự kiện pháp lý trong các bản án, quyết 

định được lựa chọn là nguồn của án lệ và nội dung các án lệ từ số 01 đến số 18 như: 

Nhận diện lằn ranh giữa giết người hay gây thương tích dẫn đến chết người; Giải quyết 

phần chênh lệch giá đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất... 

+ Môn loại: 347.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 20099 

 

81/. 39 án lệ và các giải đáp nghiệp vụ của Toà án nhân dân tối cao từ năm 2016 

đến năm 2020 / Tạ Đình Tuyên hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 571tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các nghị quyết, quyết định của toà án nhân dân tối 

cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Trình bày nội dung một số án lệ và 

giải đáp vấn đề nghiệp vụ để áp dụng thống nhất trong khi chờ ban hành các nghị quyết 

của Hội đồng Thẩm phán toà án nhân dân tối cao. 

+ Môn loại: 347.597 / B100M 

- Phòng Đọc: DL 20094 
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82/. NGUYỄN HẢI PHƯỢNG. Hỏi - đáp luật hoà giải, đối thoại tại toà án và các 

văn bản liên quan đến hoà giải, đối thoại / Nguyễn Hải Phượng chủ biên. - H. : Thanh 

niên, 2021. - 275tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Hỏi - đáp luật hoà giải, đối thoại tại toà; Luật hoà 

giải, đối thoại tại toà án và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các văn bản có liên quan 

đến hoạt động hoà giải, đối thoại. 

+ Môn loại: 347.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DL 20092 

- Phòng Mượn: MA 25386-25387 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

83/. Cơ chế tự chủ tài chính lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi trong các 

lĩnh vực Giáo dục đào tạo; Giáo dục nghề nghiệp; Y tế - dân số; Văn hoá, thể thao và du 

lịch; Thông tin và truyền thông; Khoa học và công nghệ; Các hoạt động kinh tế và lĩnh 

vực khác (Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 Chính phủ) / Tăng Bình, 

Ái Phương hệ thống. - H. : Tài Chính, 2021. - 404tr. : Bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tra cứu các qui định cụ thể về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công. Tra 

cứu tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Tra cứu các khoản phí liên quan đến hoạt 

động mua sắm tài sản nhà nước. Tra cứu chế độ chi tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công 

tác phí... 

+ Môn loại: 352.49597 / C460CH 

- Phòng Đọc: DL 20186 

 

84/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào 

thực tiễn cách mạng Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 451tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Tạp chí Tổ chức Nhà nước 

Tóm tắt: Gồm hai phần: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán 

bộ và công tác cán bộ; Sự kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công 

tác cán bộ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.6 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 60536 

- Phòng Mượn: MA 25228-25229 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

85/. GATES, BILL. Thảm hoạ khí hậu : Chúng ta đã có gì và chúng ta phải làm gì 

để ứng phó? / Bill Gates; Nhóm GreenID dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 288tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to avoid a climate disaster: The solutions we have and 

the breakthroughs we need 

Tóm tắt: Phân tích các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và nêu ra những giải pháp 

- dựa trên những công nghệ tiến bộ - mà chúng ta, các quốc gia, các doanh nghiệp cần 

làm để ngừng việc giải phóng khí nhà kính vào bầu khí quyển, nhằm tránh một thảm hoạ 

khí hậu trong tương lai. 

+ Môn loại: 363.738 / TH104H 
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- Phòng Đọc: DL 20077 

- Phòng Mượn: MA 25360 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

86/. Những lá thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục = Letters to a new minister of 

education / Fernando M. Reimers, Sergio Cardenas, Claudia Costin,...; Hoàng Anh Đức, 

Lê Anh Vĩnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H : Dân trí, 2021. - 242tr.; 23cm. - (Tủ sách 

Giáo dục) 

Tóm tắt: Giới thiệu 18 lá thư của các nhà lãnh đạo giáo dục cao cấp của 15 quốc 

gia gửi tới những người kế nhiệm. Sách là kết quả của Sáng kiến Đổi mới giáo dục toàn 

cầu (Global Education Innovation Initiative), một dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng 

nhằm mở rộng tri thức và hiểu biết để thúc đẩy việc cải thiện nền giáo dục công với mục 

đích trang bị cho tất cả học sinh của chúng ta đầy đủ năng lực cần thiết để gia nhập và 

đóng góp vào thế giới đang thay đổi. 

+ Môn loại: 370 / NH556L 

- Phòng Đọc: DL 20073 

- Phòng Mượn: MA 25352-25353 

 

87/. DK. Bách khoa thư về nghề nghiệp : Dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên / DK; 

Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 319tr.; 23cm 

Tóm tắt: Với sự tham gia biên soạn của hơn 100 cố vấn chuyên môn, ấn phẩm này 

sẽ mở ra thế giới nghề nghiệp đầy phong phú, gồm hơn 400 công việc trải dài trên nhiều 

lĩnh vực, cung cấp cho bạn đọc nhiều gợi ý và hướng dẫn liên quan đến con đường sự 

nghiệp dù chông gai nhưng rất đáng chờ đợi phía trước. 

+ Môn loại: 370.113 / B102KH 

- Phòng Tra cứu: TC 4617 

 

88/. RYO UCHIDA. Căn bệnh giáo dục : "Nguy cơ gáo dục" khiến cả giáo viên và 

học sinh Nhật Bản khổ sở / Ryo Uchida; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 268tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Kyouiku to iu yamail to sensei wo kurushimeru "Kyouiku 

Risk" 

Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề “mặt trái” của giáo dục Nhật Bản được núp 

bóng dưới những điều tốt đẹp. Chỉ ra những nguy cơ của một số hành vi giáo dục ngay 

cả khi nó đang được xã hội ca tụng và ánh hào quang làm mờ mắt. 

+ Môn loại: 370.952 / C115B 

- Phòng Đọc: DV 60564 

- Phòng Mượn: MA 25284-25285 

380. THƯƠNG MẠI: 

89/. Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Văn Nhật chủ biên, Nguyễn Thị Lệ Hà, Duy Thị Hải Hường.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2021. - 667tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển của giao thông vận tải Việt Nam trên cả 

hai miền Nam và Bắc dưới hai chế độ chính trị và nền kinh tế khác nhau; Nêu rõ vai trò 
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của ngành Giao thông vận tải đối với sự phát triển của đất nước trên các mặt kinh tế, xã 

hội và phục vụ chiến tranh; Nhận xét, đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cho sự phát 

triển ngành Giao thông vận tải hiện nay. 

+ Môn loại: 388.09597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 60542 

- Phòng Mượn: MA 25239-25240 

 

90/. TRƯƠNG SỸ HÙNG. Hương ước Hà Nội / Trương Sỹ Hùng chủ biên, Hoàng 

Thị Mai Hương, Trương Sỹ Tâm.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 2 tập; 24cm 

T.1 : Các huyện Hoàng Long, Thanh Trì và một số vùng lân cận. - 795tr. 

Tóm tắt: Gồm các hương ước ở Hà Nội, các khoán lệ của các xã thuộc Hà Nội, các 

tục lệ ở huyện Hoàn Long và huyện Thanh Trì. 

+ Môn loại: 390.0959731 / H561Ư 

- Phòng Đọc: DL 20104 

 

91/. TRƯƠNG SỸ HÙNG. Hương ước Hà Nội / Trương Sỹ Hùng chủ biên, Hoàng 

Thị Mai Hương, Trương Sỹ Tâm.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 2 tập; 24cm 

T.2 : Các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn. - 788tr. 

Tóm tắt: Gồm các hương ước của các thôn, làng, xã, huyện Từ Liêm, Gia Lâm, 

Đông Anh và Sóc Sơn. 

+ Môn loại: 390.0959731 / H561Ư 

- Phòng Đọc: DL 20105 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

93/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Cười và học tiếng Anh : 65 truyện cười đa nghĩa 

giúp học giỏi tiếng Anh / Nguyễn Quốc Hùng biên soạn; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần 

thứ 2.  H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 51tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Có niềm vui khi học một điều mới mẻ, và cứ học một điều mới mẻ lại 

thêm vui, đó là ước mơ của bất cứ ai. Cuốn sách này chứa đến 65 niềm vui để chúng ta 

học hỏi. 

+ Môn loại: 428 / C558V 

- Phòng Mượn: MB 8429-8430 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

94/. Trên đường đến những chuẩn mực khoa học : 30 năm ấn phẩm Tia Sáng / 

Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Tuấn, Pierre Darriulat.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

312tr.; 24cm.  (Tủ sách Văn hoá - Giáo dục) 

Tóm tắt: Giới thiệu về khát vọng của thế hệ các nhà khoa học đi trước, đồng thời 

tri ân những cống hiến mệt mỏi của họ vì sự phát triển của nền khoa học nước nhà, hi 

vọng họ sẽ kế thừa và xây dựng thành công một nền khoa học phát triển toàn diện, mang 

lại những giá trị tốt đẹp cho sự nghiệp khoa học cùng những cống hiến xứng đáng cho 

đất nước. 

+ Môn loại: 500 / TR254Đ 

- Phòng Đọc: DL 20131 

 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/ 2022                             Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

24 
 

95/. URBAN, SERGEI. Phòng thí nghiệm của bố = The Dad lab / Sergei Urban; 

Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 192tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện một số thí nghiệm đơn giản, dễ làm tại nhà, giúp 

con trẻ khám phá và giải thích các hiện tượng khoa học thường ngày trong cuộc sống 

như: Thử thách tháp trứng, bình xịt cứu hoả, đi bộ trên trứng.... 

+ Môn loại: 507.8 / PH431TH 

- Phòng Mượn: MC 6157 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

96/. NESTOR, JAMES. Hơi thở nối dài sự sống : Góc nhìn mới về nghệ thuật dụng 

khí dưỡng sinh / James Nestor; Liên Vũ dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 504tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về nghệ thuật thất truyền và khoa học về hơi thở; Những cuộc 

thử nghiệm với cách hít thở của bạn hàng ngày, hệ luỵ của việc hít thở sai cách và phương 

pháp tập luyện hít thở đúng cách để có sức khoẻ tốt hơn. 

+ Môn loại: 613 / H462TH 

- Phòng Đọc: DV 60596 

- Phòng Mượn: ME 8507-8508 

 

97/. HARK, LISA. Ăn uống thông minh = Nutrition for life / Lisa Hark, Darwin 

Deen; Nguyễn Mai Trung dịch; Nguyễn Văn Tú hiệu đính. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ 

nữ, 2020.  111tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm thực phẩm và cách sử dụng sao cho có lợi cho sức 

khoẻ của con người gồm: Ngũ cốc, rau củ, trái cây, sữa, thịt, đậu, hạt và nước… 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115U 

- Phòng Đọc: DV 60601 

- Phòng Mượn: ME 8517-8518 

 

98/. Giáo trình dược lý học đại cương cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành răng 

hàm mặt : Cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt / Biên soạn: Phạm Thị 

Vân Anh chủ biên, Trần Thanh Tùng, Đậu Thuỳ Dương.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2021. - 139tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dược lý học, dược động học đại 

cương, dược lực học và các tác dụng độc hại của thuốc. 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20183 

- Phòng Mượn: ME 8590-8591 

 

99/. Giáo trình dược lý lâm sàng : Cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm 

Mặt / Biên soạn: Phạm Thị Vân Anh chủ biên, Trần Thanh Tùng, Đậu Thuỳ Dương.... - 

H.: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 215tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm thuốc thường dùng trong chuyên ngành Răng Hàm 

Mặt như: Thuốc tê, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, thuốc sát khuẩn...; Các nhóm thuốc 
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thông thường khác như thuốc ngủ, thuốc lợi niệu, dịch truyền, thuốc tác dụng trên quá 

trình đống máu và tiêu Fibrin... 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20178 

- Phòng Mượn: ME 8580-8581 

 

100/. NGUYỄN MẠNH TUYỂN. Dược lý dược cổ truyền : Sách dùng đào tạo 

dược sĩ đại học / Biên soạn: Nguyễn Mạnh Tuyển chủ biên, Hà Vân Oanh, Chử Thị 

Thanh Huyền.  H. : Y học, 2021. - 243tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về dược lý dược cổ truyền; Các yếu tố 

liên quan, ảnh hưởng đến tác dụng dược lý thuốc cổ truyền, thảo dược. Giới thiệu tác 

dụng dược lý của các vị thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền và mối liên quan giữa 

công năng với tác dụng dược lý của từng phương thuốc, vị thuốc. 

+ Môn loại: 615 / D557L 

- Phòng Đọc: DL 20175 

- Phòng Mượn: ME 8574-8575 

 

101/. MASTER SRIDEVI TỐ HẢI. Khí tâm trị liệu : Ứng dụng luân xa chữa lành 

5 thể con người / Master Sridevi Tố Hải. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

199tr.; 22cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nền tảng triết lý, khám phá năng lượng vũ trụ, kết nối giữa con 

người và tâm linh, tìm hiểu 7 luân xa; Trải nghiệm phương pháp chữa trị khí tâm trị liệu 

và các bài tập cho 7 luân xa; Quy luật ảnh hưởng của luân xa đến sự phát triển cơ thể 

con người. 

+ Môn loại: 615.8 / KH300T 

- Phòng Đọc: DL 20110 

- Phòng Mượn: ME 8536-8537 

 

102/. Di truyền y học : Dùng cho đào tạo bác sĩ y khoa / Biên soạn: Trần Đức Phấn, 

Lương Thị Lan Anh chủ biên, Hoàng Thị Ngọc Lan.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021.  

515tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Tổng quan về di truyền y học, sinh học tế bào, biến thể di truyền; Di 

truyền trội và lặn trên nhiễm sắc thể thường và liên kết nhiễm sắc thể giới tính; Di truyền 

ngoài Mendel, bệnh lý di truyền tế bào; Một số kỹ thuật di truyền ứng dụng trong y học 

và liệu pháp gen... 

+ Môn loại: 616 / D300TR 

- Phòng Đọc: DL 20169 

- Phòng Mượn: ME 8561-8562 

 

103/. Thực tập di truyền y học : Sách dành cho sinh viên / Biên soạn: Lương Thị 

Lan Anh, Phan Thị Hoan, Hoàng Thị Ngọc Lan...; Trần Đức Phấn hiệu đính. - H. : Y 

học, 2021.  82tr. : Minh hoạ; 27cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền 

Tóm tắt: Trình bày các kỹ thuật được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh di truyền ở 

người như: Phân tích nếp vân da; phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền 

sinh hoá; Kĩ thuật làm tiêu bản nhiễm sắc thể người từ bạch cầu lympho máu ngoại vi; 

Phương pháp xếp bộ nhiễm sắc thể người... 

+ Môn loại: 616.0071 / TH552T 

- Phòng Mượn: ME 8563-8564 

 

104/. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hạt nhân : Ban hành kèm 

theo Quyết định số 5204/QĐ-BYT ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa chủ biên.... - Tái bản lần thứ 

1. - H. : Y học, 2021. - 115tr. : Bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

Tóm tắt: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh như bệnh phóng xạ, ung 

thư tuyến giáp, Basedow, bướu tuyến giáp, tràn dịch màng phổi... bằng y học hạt nhân. 

+ Môn loại: 616.07 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20176 

- Phòng Mượn: ME 8576-8577 

 

105/. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch : Ban hành kèm theo Quyết 

định số 2510/QD-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị 

Xuyên, Lương Ngọc Khuê, Nguyễn Lân Việt chủ biên.... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Y 

học, 2021.  243tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

Tóm tắt: Những điều cần biết về bệnh tim mạch như ngừng tuần hoàn, nhồi máu 

cơ tim, phù phổi cấp, sốc tim, cơn đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim 

không có ST chênh lên, cơn đau thắt ngực ổn định, lóc thành động mạch chủ, tai biến 

mạch máu não, nhịp nhanh trên thất... 

+ Môn loại: 616.1 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20177 

- Phòng Mượn: ME 8578-8579 

 

106/. Tóc, các bệnh ảnh hưởng đến tóc và cách điều trị / Đái Duy Ban, Đới Duy 

Đức, Phạm Lê Anh Minh, Đái Thị Việt Lan,.... - H. : Y học, 2021. - 134tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tóc và làm thế nào để sở hữu một mái tóc đẹp; 

các bệnh về tóc và cách điều trị. 

+ Môn loại: 616.5 / T419C 

- Phòng Đọc: DL 20126 

- Phòng Mượn: ME 8547 

 

107/. Bệnh học ngoại khoa Thần kinh : Dùng cho đào tạo sau đại học / Biên soạn: 

Đoàn Quốc Hưng, Dương Đại Hà chủ biên, Hà Kim Trung.... - H. : Y học, 2021. - 363tr.; 

27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 
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Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về chấn thương sọ não và cột sống; U não, 

bệnh lý mạch máu não và bệnh lý tuỷ sống. 

+ Môn loại: 616.8 / B256H 

- Phòng Đọc: DL 20170 

- Phòng Mượn: ME 8565 

 

108/. ĐÀO DUY AN. Bệnh lây nhiễm nguy hiểm không? / Đào Duy An. - H. : Y 

học, 2021. - 115tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các loại bệnh lây nhiễm như: bệnh nấm Candida; 

Bệnh tay chân miệng; Covid-19,... Các biểu hiện, cách phòng ngừa và chữa trị phù hợp. 

+ Môn loại: 616.9 / B256L 

- Phòng Đọc: DV 60600 

- Phòng Mượn: ME 8515-8516 

 

109/. Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ sáu / Biên soạn; 

Đoàn Quốc Hưng chủ biên, Nguyễn Tiến Quyết, Phạm Đức Huấn.... - H. : Y học, 2020.  

375tr. : Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, kĩ năng chẩn đoán, điều trị bệnh ngoại khoa như chảy 

máu đường tiêu hoá; Hội chứng chảy máu trong ổ bụng; Bệnh phình giãn thực quản; 

Ung thư thực quản; Ung thư trực tràng; Thoát vị bẹn đùi; Bệnh trĩ... 

+ Môn loại: 617.0071 / B103GI 

- Phòng Đọc: DL 20171 

- Phòng Mượn: ME 8566-8567 

 

110/. Implant nha khoa 1 : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Biên soạn: Nguyễn 

Phú Thắng chủ biên, Võ Văn Nhân, Đàm Văn Việt.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 

151tr.; 27cm. - (ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt) 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về giải phẫu, mô học, chức năng vùng quanh răng và 

implant; Dịch tễ và phân loại bệnh quanh răng và implant; Điều trị bệnh quanh răng và 

implant. 

+ Môn loại: 617.60071 / I-310NH 

- Phòng Đọc: DL 20179 

- Phòng Mượn: ME 8582-8583 

 

111/. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong răng hàm mặt : Dùng cho sinh viên 

răng hàm mặt / Biên soạn: Ngô Văn Toàn, Vũ Mạnh Tuấn chủ biên, Trương Mạnh 

Dũng.... - H.: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 123tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm đo lường tỷ lệ mắc các bệnh răng hàm mặt, các chiến 

lược thiết kế nghiên cứu trong y học; Mẫu và cở mẫu trong nghiên cứu răng hàm mặt, 

phân tích số liệu và trình bày số liệu, đạo đức trong nghiên cứu, viết đề cương khoá luận 

tốt nghiệp. 

+ Môn loại: 617.60071 / PH561PH 
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- Phòng Đọc: DL 20182 

- Phòng Mượn: ME 8588-8589 

 

112/. Sinh học miệng và sinh lý răng miệng : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / 

Biên soạn: Hoàng Việt Hải chủ biên, Nguyễn Vũ Trung, Hoàng Kim Loan.... - H. : Giáo 

dục Việt Nam, 2021. - 119tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Đại cương vi sinh vật trong khoang miệng, phân loại các vi sinh vật trong 

khoang miệng; Vi sinh vật thường gặp trong khoang miệng, dịch khoang miệng; Quá 

trình phát triển và mọc răng; Sinh lý học khớp thái dương hàm và các cơ nhai... 

+ Môn loại: 617.60071 / S312H 

- Phòng Đọc: DL 20180 

- Phòng Mượn: ME 8584-8585 

 

113/. Thực tế nha khoa cộng đồng : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Biên soạn: 

Vũ Mạnh Tuấn chủ biên, Hà Ngọc Chiều, Đinh Xuân Thành.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2021.  131tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Mục tiêu, nội dung và nội quy học tập thực hành cộng đồng; Nguyên tắc 

tiếp cận, giao tiếp với cộng đồng; Chẩn đoán về sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng; Thực 

hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ răng miệng tại cộng đồng. 

+ Môn loại: 617.60071 / TH552T 

- Phòng Đọc: DL 20181 

- Phòng Mượn: ME 8586-8587 

 

114/. Phẫu thuật miệng 1 : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Biên soạn: Nguyễn 

Phú Thắng chủ biên, Hoàng Kim Loan, Văn Trọng Lân.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 

2021.  239tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Khám và làm bệnh án bệnh nhân phẫu thuật trong miệng; Chuẩn bị bệnh 

nhân trước nhổ răng và chăm sóc sau nhổ răng; Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu và cách 

sử dụng trong phẫu thuật miệng; Phòng chống lây nhiễm trong phẫu thuật miệng; Những 

chỉ định và chống chỉ định khi nhổ răng, tai biến trong và sau nhổ răng... 

+ Môn loại: 617.6 / PH125TH 

- Phòng Đọc: DL 20174 

- Phòng Mượn: ME 8572-8573 

 

115/. Chữa răng nội nha / Biên soạn: Trịnh Thị Thái Hà chủ biên, Nguyễn Thị Châu, 

Vũ Thị Quỳnh Hà.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

T.1. - 199tr. 

Tóm tắt: Trình bày các phương pháp điều trị tuỷ, trám bít ống tuỷ, liên hệ giữa nội 

nha và nha chu, răng người cao tuổi, điều trị tuỷ lại, trám ngược ống tuỷ, phục hồi thân 

- chân răng sau điều trị tuỷ, tẩy trắng răng trong nha khoa phục hồi. 
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+ Môn loại: 617.6 / CH551R 

- Phòng Đọc: DL 20172 

- Phòng Mượn: ME 8568-8569 

 

116/. Chữa răng nội nha / Biên soạn: Trịnh Thị Thái Hà chủ biên, Nguyễn Thị Châu, 

Vũ Thị Quỳnh Hà.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

T.2. - 147tr. 

Tóm tắt: Trình bày các phương pháp điều trị tuỷ, trám bít ống tuỷ, liên hệ giữa nội 

nha và nha chu, răng người cao tuổi, điều trị tuỷ lại, trám ngược ống tuỷ, phục hồi thân 

- chân răng sau điều trị tuỷ, tẩy trắng răng trong nha khoa phục hồi. 

+ Môn loại: 617.6 / CH551R 

- Phòng Đọc: DL 20173 

- Phòng Mượn: ME 8570-8571 

 

117/. MINH NGUYỄN. Bác sĩ thông thái của con : Xử lí an toàn và hiệu quả các 

bệnh thường gặp ở trẻ / Minh Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 210tr. : Tranh 

vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ như sốt, tiêu 

chảy, đầy bụng, nôn trớ... giải thích cơ chế, nguyên nhân và lưu ý các bậc cha mẹ không 

được lạm dụng kháng sinh khiến cơ thể mất đi sức đề kháng tự nhiên và có thể gặp phải 

những phản ứng phản vệ nặng nề. 

+ Môn loại: 618.92 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 60595 

- Phòng Mượn: ME 8501-8502 

 

118/. Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi / Bùi Quang Huy chủ biên, Đỗ Xuân Tĩnh, 

Đinh Việt Hùng,.... - H. : Y học, 2021. - 209tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết chi tiết về các rối loạn tâm thần ở người cao tuổi như: Rối loạn trầm 

cảm; Rối loạn lo âu lan toả; Tâm thần phân liệt; Sa sút trí tuệ và mất ngủ mạn tính. 

+ Môn loại: 618.97 / R452L 

- Phòng Mượn: ME 8503-8504 

 

620. KỸ THUẬT: 

119/. Giáo trình máy điện / Trần Thị Hoà chủ biên, Nguyễn Thị Thuý May, Vũ Thị 

Thuỳ Lan.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 170tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về máy điện, máy biến áp cùng với khái niệm, 

cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện, máy biến áp; Đại cương về máy điện không 

đồng bộ và máy điện đồng bộ, máy điện một chiều cùng với các loại máy khác. 

+ Môn loại: 621.31 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20119 

- Phòng Mượn: MD 9914-9915 
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120/. PHẠM HỒNG PHÚC. Thiết kế và chế tạo - Các bộ vi chấp hành dựa trên 

công nghệ vi cơ điện tử MEMS : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh các ngành kỹ thuật / Phạm Hồng Phúc chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng, 

Hoàng Trung Kiên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 167tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bộ vi chấp hành MEMS; Thiết kế bộ vi chấp hành kiểu tĩnh 

điện răng lược; Thiết kệ bộ vi chấp hành kiểu điện nhiệt chữ V; Công nghệ chế tạo các 

bộ vi chấp hành; Mô hình hoá và điều khiển bộ vi chấp hành. 

+ Môn loại: 621.381 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 20120 

- Phòng Mượn: MD 9916-9917 

 

121/. RASHID, IMRAN. Offline: Giải phóng tâm trí bạn khỏi điện thoại thông 

minh và mạng xã hội = Offline: Free your mind from smartphone and social media stress/ 

Imran Rashid, Soren Kenner; Trần Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa bạn đi trên hành trình được xây dựng trên những nghiên cứu khoa 

học để đến với thế giới của những ông lớn trong ngành số hoá, điện thoại thông minh, 

ứng dụng mạng xã hội và cách họ thao túng não bộ của người dùng. Bạn đọc nhận ra 

được những chiêu trò thu hút người sử dụng và cách tự bảo vệ mình khỏi những ô nhiễm 

kĩ thuật số. 

+ Môn loại: 621.3845 / O-427GI 

- Phòng Đọc: DV 60586 

- Phòng Mượn: MD 9907-9908 

 

122/. Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 

Hoàng Công Vũ.... - H. : Xây dựng, 2021. - 123tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày 10 bài tập thực hành tương ứng với 10 bản vẽ kỹ thuật 

bao gồm: Bản vẽ dầm bê tông cốt thép, bản vẽ sàn bê tông cốt thép, bản vẽ khung bê 

tông cốt thép, bản vẽ móng bê tông cốt thép, bản vẽ kết cấu thép,... 

+ Môn loại: 624.071 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 20185 

- Phòng Mượn: MD 9920-9921 

 

123/. Xác định hình dạng tiết diện và chống giữ công trình ngầm (hầm, lò) bằng 

neo : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Ngọc Nhàn chủ biên; Đỗ Ngọc Thái, Phạm Văn 

Hùng, Ngô Đức Quyền. - H. : Xây dựng, 2021. - 187tr. : Bảng, sơ đồ; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm: Hiện trạng sử dụng các loại hình dạng tiết diện ngang 

chống giữ bằng bằng vì neo, tổng hợp phương pháp tính toán khi thiết kế tổ hợp neo thép 

- neo cáp. Xác định tiết diện ngang hợp lý cho đường lò chuẩn bị, đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của tham số kết cấu chống neo đến độ ổn định đường lò và đề xuất hình dạng hợp 

lý và phương án chống giữ kết cấu chống neo cho các đường lò chuẩn bị. 

+ Môn loại: 624.1 / X101Đ 

- Phòng Đọc: DL 20162 

- Phòng Mượn: MD 9918 
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124/. Sổ tay kỹ thuật quản lý đê điều / Biên soạn: Nguyễn Văn Sơn chủ biên, Lê 

Văn Hùng, Lê Xuân Roanh.... - H. : Xây dựng, 2021. - 296tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, 

kỹ thuật đê điều; Kỹ thuật và công tác đê điều; Các vấn đề cần quan tâm trong công tác 

quản lý đê điều; Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý đê điều, phòng 

chống thiên tai; Biện pháp thi công, quản lý chất lượng thi công đê điều; Công nghệ mới 

trong công tác quản lý đê điều... 

+ Môn loại: 627 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 20184 

- Phòng Mượn: MD 9919 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

125/. ANDREW CHAU. Trà sữa và hơn thế nữa / Andrew Chau, Bin Chen; Thu 

Hà dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 223tr. : Hình màu; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về trà sữa Boba, sự ra đời của trà sữa, quy cách trồng trà, các 

loại đồ uống truyền thống, các loại đồ uống đặc biệt, trà Boba có cồn, cách làm các loại 

topping,... 

+ Môn loại: 641.3 / TR100S 

- Phòng Đọc: DL 20118 

- Phòng Mượn: MD 9913 

 

126/. COPE, ANDY. Nghệ thuật để trở thành một người toả sáng = The art of being 

brilliant: Transform your life by doing what works for you : Những việc "sinh lời" cho 

bạn khiến cuộc sống trở nên "tuyệt vời" / Andy Cope, Andy Whittaker; Bích Lộc dịch. - 

H. : Dân trí, 2021. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm những lời khuyên, những tình huống thực tế, những trích dẫn, 

câu nói hài hước và những câu hỏi quan trọng giúp bạn suy nghĩ sâu sắc hơn về công 

việc, các mối quan hệ và cuộc sống của mình. Bạn sẽ khám phá ra những điểm mạnh 

của bản thân, học cách tận dụng tốt nhất những gì mình có, xác định mục tiêu và thực 

hiện những bước đi vững chắc hướng tới tương lai tương sáng của bạn. 

+ Môn loại: 646.7 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 60597 

- Phòng Mượn: ME 8509-8510 

 

127/. RAMSEY, DAVE. Đồng hành cùng con quản lý tài chính = Smart money 

smart kids: Raising the next generation to win with money : Nuôi dạy trẻ làm chủ đồng 

tiền / Dave Ramsey, Rachel Cruze; Tôn Thất Kỳ Văn, Lê Hồng Phương Hạ, Mai Ngọc 

Anh, Trần Thị Kim Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ dạy trẻ cách quản lí tiền bạc mà còn dạy trẻ cách sống 

một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa thông qua việc lao động chăm chỉ, kiên trì, hành động 

chính trực. Thông qua một số câu chuyện gia đình cá nhân mà bạn không muốn bỏ lỡ để 

dạy con bạn và lớp trẻ những điều cơ bản về tiền. 

+ Môn loại: 646.70084 / Đ455H 

- Phòng Đọc: DL 20125 
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- Phòng Mượn: ME 8545-8546 

 

128/. BERLINER, WENDY. Nuôi dưỡng những tư duy vĩ đại : Cha mẹ - nền tảng 

thành công của con cái / Wendy Berliner & Deborah Eyre; Lan Phương dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng tư duy của con cái và dẫn dắt 

chúng thành công ở cả trong trường học lẫn trong cuộc sống; Sử dụng các kĩ thuật đơn 

giản, dễ tiếp cận, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp trẻ đạt được thành công trong học tập. 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 60624 

- Phòng Mượn: ME 8533-8534 

 

129/. NAKANO HIDEMI. Con gái tuổi dậy thì muốn nói gì với cha mẹ? : Dù rất 

khó nói ra nhưng con mong cha mẹ hiểu tâm tư của con! / Nakano Hidemi; Thanh Hà 

dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp nuôi dạy con gái tuổi dậy thì về các vấn đề: 

Thể chất và tinh thần, các mối quan hệ, học hành, quan hệ cha mẹ - con cái, các loại năng 

lực nên dạy và những điều cha mẹ không nên làm khi con gái bước vào tuổi dậy thì bằng 

phương pháp trị liệu tâm lý dựa trên nền tảng tâm lý học và tiềm thức. 

+ Môn loại: 649 / C430G 

- Phòng Mượn: ME 8495-8496 

 

130/. NOBUFUUMI MATSUNAGA. Thay đổi cách dạy khi con trai lên 10 tuổi : 

Bí quyết giúp người mẹ vượt qua thời kì nổi loạn của con trai / Nobufuumi Matsunaga; 

Nguyễn Thị Ánh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 199tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Otokonoko wa 10-sai ni nattara sodatekata wo kaenasai! 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp người mẹ vượt qua thời kì nổi loạn của 

con trai? Trở thành bà mẹ biết gợi chuyện như thế nào? Chơi điện tử và dùng điện thoại 

thế nào cho hợp lý? Khi con hỏi "tại sao phải học"? Giúp con có được sự quyết tâm, tự 

tin bằng cách nào? Biến những đứa trẻ ham chơi thành đứa trẻ thông minh bằng cách 

nào?. 

+ Môn loại: 649 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 60598 

- Phòng Mượn: ME 8511-8512 

 

131/. NOBUFUMI MATSUNAGA. Thay đổi cách dạy khi con gái lên 8 tuổi : Cẩm 

nang giúp mẹ nuôi dạy con gái ngoan ngoãn và thông minh / Nobufumi Matsunaga; Tạ 

Thu Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 211tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Onnanoko wa 8-sai ni nattara sodatekata wo kaenasai! 

Tóm tắt: Giới thiệu những điều cơ bản trong cách nuôi dạy con gái là gì? Mẹ phải 

làm gì để vượt qua thời kì nổi loạn của con gái một cách dễ dàng? Mẹ có cần đặt ra kỉ 

luật cho con gái không? Làm cách nào để con gái của bạn phát riển tư duy lành mạnh? 

Bí quyết gì giúp con gái mau chóng trưởng thành? Mẹ nên làm gì để giúp con gái khắc 

phục những nhược điểm của bản thân?. 
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+ Môn loại: 649 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 60599 

- Phòng Mượn: ME 8513-8514 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

132/. LAUDER, LEONARD A.. Công ty tôi gìn giữ : Cuộc đời của tôi trong ngành 

mỹ phẩm / Leonard A.Lauder; Phương hạ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 427tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The copany I keep: My life in beauty 

Tóm tắt: Sách ghi chép tỉ mỉ về quá trình phát triển của tập đoàn cùng những bài 

học kinh doanh và cuộc sống mà ông Lauder rút ra được trong hành trình dẫn dắt thương 

hiệu Estée Lauder vượt qua nhiều thách thức để đạt được thành công rực rỡ, trở thành 

biểu tượng làm đẹp toàn cầu như ngày hôm nay. 

+ Môn loại: 650.1 / C455T 

- Phòng Đọc: DL 20078 

- Phòng Mượn: MA 25361 

 

133/. MCLEAN, PAMELA. Huấn luyện tự thân lãnh đạo tự thân : Phát triển phiên 

bản tốt nhất của bạn để giúp phát triển phiên bản tốt nhất của những người xung quanh/ 

Pamela McLean; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Self as coach, self as leader: Developing the best in you to 

develop the best in others 

Tóm tắt: Tập trung vào khái niệm sử dụng chính bản thân làm công cụ huấn luyện 

và học được cách khai phóng sức mạnh bản thân thông qua 6 khía cạnh chính: Sự hiện 

diện, lòng cảm thông, cảm xúc, các giới hạn và hệ thống, sự hiện hữu và lòng dũng cảm. 

+ Môn loại: 650.1 / H502L 

- Phòng Đọc: DV 60565 

- Phòng Mượn: MA 25286-25287 

 

134/. KAZUHIRO HASEGAWA. Sống sót sau những cú shock kinh doanh : Nhật 

ký cứu giúp 2000 công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ / Kazuhiro Hasegawa; Nomuadas 

dịch.  H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 2000 sha no akajgaisha wo kuroji nishita shacho no 

T.1. - 307tr. 

Tóm tắt: Nội dung nói về cách sống và nghệ thuật làm việc những nhà kinh doanh 

trẻ giữa thời đại này. Chỉ những người mạnh và bền bỉ mới có thể sinh tồn; Ai cũng 

muốn bảo vệ gia đình của mình, đảm bảo công việc của mình, được người xung quanh 

tín nhiệm, được làm việc thật vui vẻ. Vì thế bạn nhãy năm chắc những điều cơ bản khi 

nói đến "làm việc chuyên nghiệp". 

+ Môn loại: 650.1 / S455S 

- Phòng Đọc: DV 60555 

- Phòng Mượn: MA 25266-25267 
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135/. KAZUHIRO HASEGAWA. Sống sót sau những cú shock kinh doanh : Nhật 

ký cứu giúp 2000 công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ / Kazuhiro Hasegawa; Nomudas 

dịch.  H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 2000 sha no akajgaisha wo kuroji nishita shacho no 

T.2. - 230tr. 

Tóm tắt: Sách tập hợp những bài viết tác giả đã lượm lại được những chủ đề nằm 

rải rác trong một sổ tay, lấy "phương pháp nào để một nhà kinh doanh có thể sinh tồn 

trong nghịch cảnh" làm trung tâm. Đó là những kinh nghiệm cứu sống nhiều doanh 

nghiệp bên bờ vực phá sản mà tác giả có được với tư cách "Chuyên gia tái sinh các công 

ty thua lỗ". 

+ Môn loại: 650.1 / S455S 

- Phòng Đọc: DV 60556 

- Phòng Mượn: MA 25268-25269 

 

136/. JOHNSON, TIM. Thành công có ý nghĩa : Cách kết hợp mục đích, đam mê 

và triển vọng để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn / Tim Johnson; Bích Lộc 

dịch.     H. : Lao động, 2021. - 131tr. : Minh hoạ; 19cm. - (Quản trị doanh nghiệp trong 

thời đại mới) 

Tên sách tiếng Anh: The authority guide to meaningful success 

Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn cách kết hợp giữa thực hành tư duy doanh nghiệp với phát 

triển cá nhân để xây dựng một mạng lưới toàn cầu. Hướng dẫn cách nắm bắt những động 

lực và đam mê khởi nghiệp tốt nhất, tạo điều kiện cho văn hoá không đổ lỗi dẫn dắt đội  

nhóm phát triển và mang đến cảm giác thoả nguyện cho mọi nhân viên. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 60688 

- Phòng Mượn: MA 25434-25435 

 

137/. MCGEORGE, DONNA. 2 giờ đầu tiên : Tối đa hoá quỹ thời gian vô giá của 

bạn / Donna McGeorge; Nguyễn Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 179tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The first 2 hours: Make better use of your most valuable time 

Tóm tắt: Là cuốn sách cần thiết cho bất cứ ai đang tìm cách nâng cao hiệu quả 

công việc và tránh những bẫy năng suất thường gặp bằng cách đưa ra phương pháp phân 

chia ngày làm việc thành những khoảng 2 giờ phù hợp với cường độ làm việc và mức 

ảnh hưởng yêu cầu từ công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / H103GI 

- Phòng Đọc: DV 60550 

- Phòng Mượn: MA 25256-25257 

 

138/. Làm đúng việc / Peter Bregman, Heidi Grant Halvorson, Daniel McGinn...; 

Mỹ Kim dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 205tr.; 21cm. - (HBR 

guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Getting the right work done 
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Tóm tắt: Đưa ra cách giải quyết các công việc đang chờ đợi, học cách để hoàn 

thành đúng việc, tập trung thời gian và năng lượng vào đúng chỗ để mang lại hiệu quả 

cao nhất cho bạn và công ty của bạn. 

+ Môn loại: 650.1 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DV 60661 

- Phòng Mượn: MA 25322-25323 

 

139/. INSTITUTE, ISTANT RESEARCH. 1 ngày bằng 48 giờ : Sổ tay quản lí thời 

gian hiệu quả / Istant Research Institute; Minh Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 

206tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra những kĩ năng quan trọng giúp bạn sử dụng quỹ thời gian hiệu 

quả, giải quyết tình trạng "không đủ thời gian" và những áp lực về thời gian trong công 

việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 60561 

- Phòng Mượn: MA 25278-25279 

 

140/. PAINE, CRYSTAL. 7 nguyên tắc tiết kiệm giúp đời thảnh thơi / Crystal 

Paine; Nguyễn Đình Minh Khuê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 226tr.; 23cm. - 

(Money-saving mom) 

Tên sách tiếng Anh: The money saving mom's budget: Slash your spending, pay 

down your debt, streamline your life, and save thousands a year 

Tóm tắt: Sách đặt ra những mục tiêu, làm việc chăm chỉ, tư duy sáng tạo, kiên định 

vượt qua khó khăn và đưa ra những quyết định sáng suốt. Những hành động sáng suốt 

ngay từ hôm nay sẽ giúp bạn đạt được những thành công tuyệt vời về mặt tài chính mà 

có lẽ trong giấc mơ cũng chưa bao giờ sống động và tạo ra niềm hạnh phúc. 

+ Môn loại: 650.1 / B112NG 

- Phòng Đọc: DL 20071 

- Phòng Mượn: MA 25348-25349 

 

141/. PAINE, CRYSTAL. Khi người mẹ kiếm tiền : Tự do tài chính, san sẻ yêu 

thương / Crystal Paine; Ngọc Thanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 262tr.; 23cm. 

- (Money-saving mom) 

Tên sách tiếng Anh: Money-making mom: How every woman can earn more and 

make a difference 

Tóm tắt: Sách giúp bạn thoát khỏi lối mòn tư duy và khuyến khích bạn xem xét 

cách bạn có thể sử dụng tài năng và niềm đam mê của mình để giúp đóng góp vào thu 

nhập của gia đình bạn. Mục tiêu cuối cùng của sách này là giúp đỡ các gia đình về tài 

chính để họ có thể hào phóng và cống hiến nhiều hơn cho các tổ chức từ thiện. 

+ Môn loại: 650.1 / KH300NG 

- Phòng Đọc: DL 20070 

- Phòng Mượn: MA 25346-25347 
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142/. DILLON, KAREN. "Chính trị" nơi công sở / Karen Dillon; Mộc Quang dịch. 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2021. - 223tr.; 21cm. - (HBR guide. Kỹ năng 

quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Office politics 

Tóm tắt: Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có hoàn cảnh chính trị riêng: Tính cách 

xung đột, kế hoạch mâu thuẫn, phe phái đối đầu... Làm sao bạn vẫn đảm bảo được hiệu 

suất công việc mà không đánh đổi phẩm giá của mình. Quyển sách này sẽ giúp bạn điều 

đó. 

+ Môn loại: 650.1 / CH312TR 

- Phòng Đọc: DV 60666 

- Phòng Mượn: MA 25332-25333 

 

143/. Quản lý sếp và đồng cấp / Jeanne C. Meister, Priscilla Claman, Michael 

Schrage...; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2021. - 

233tr.; 21cm. - (HBR guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Managing up and across 

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp những thông tin, công cụ giúp bạn cải thiện được 

việc: Làm sao nhận được những gì bạn cần từ những người không phải cấp dưới của bạn; 

Ứng phó với những vị sếp kỹ tính, dĩ hoà vi quý hay không có năng lực; Trở thành đối 

tác của sếp bạn và sếp của sếp bạn; Trình bày thuyết phục ý tưởng của bạn đến sếp và 

các đồng nghiệp trong công ty. 

+ Môn loại: 650.1 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 60663 

- Phòng Mượn: MA 25326-25327 

 

144/. MASAHIKO HARA. Tư duy làm việc của Toyota đã thay đổi cuộc đời tôi : 

5 tư duy giúp bạn chắc chắn thăng tiến trong công việc / Masahiko Hara; Mỹ Linh dịch. 

- H. : Dân trí, 2021. - 235tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Donna shigoto kanarazu seika ga daseru toyota no jun de 

kangaru chinkara 

Tóm tắt: Giới thiệu 5 mẫu tư duy giúp bạn chắc chắn thăng tiến trong công việc. 

Là kim chỉ nam để bất cứ ai cũng có thể suy nghĩ một cách đúng đắn và chắc chắn tạo 

ra thành quả. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 60559 

- Phòng Mượn: MA 25274-25275 

 

145/. EGUCHI KATSUHIKO. Bí quyết thành công cho người mới đi làm : 22 Bí 

quyết giúp bạn có công việc như ý, cuộc sống hạnh phúc / Eguchi Katsuhiko; Lại Thu 

Thuỷ dịch.  H. : Dân trí, 2021. - 214tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Hataraki hajimeta kimi ni tsutaetai "shigoto no kihon" 

Tóm tắt: Gồm những điều được tác giả rút được khi nhìn lại công việc, kinh nghiệm 

của mình trong quá khứ. Đây chính là những điểm then chốt có thể áp dụng cho người 

đi làm. 
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+ Môn loại: 650.14 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 60563 

- Phòng Mượn: MA 25282-25283 

 

146/. SMITH, DANIEL. Khơi nguồn cảm hứng từ những doanh nhân khởi nghiệp 

vĩ đại / Daniel Smith; Nghi Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 222tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh; How to think like an entepreneur 

Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng, phương pháp phát triển doanh nghiệp và bài 

học kinh nghiệm của những doanh nhân khởi nghiệp vĩ đại. Giúp độc giả mở rộng hiểu 

biết về dộng lực và nguồn lực của khởi nghiệp thành công. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NG 

- Phòng Đọc: DV 60566 

- Phòng Mượn: MA 25288-25289 

 

147/. GOLISANO, TOM. Tự lập, không thừa kế = Built, not born: A self made 

billionaire's no-nonsense guide for entrepreneurs : Cẩm nang kinh doanh tâm huyết của 

một tỷ phú tự thân / Tom Golisano, Mike Wicks; Đỗ Thuỳ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021.   

219tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích, những kiến thức kinh doanh để thành 

công trong mọi giai đoạn làm chủ doanh nghiệp; cách tận dụng thời cơ, nâng cao năng 

suất và lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, tránh xa cạm bẫy và xây dựng hình ảnh tích cực 

trong lòng công chúng... 

+ Môn loại: 658.1 / T550L 

- Phòng Đọc: DL 20072 

- Phòng Mượn: MA 25350-25351 

 

148/. Tài chính dành cho sếp / David Stauffer, Jamie Bonomo, Andy Pasternak…; 

Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 208tr.; 

21cm. - (HBR Guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh: Finance basics for managers 

Tóm tắt: Giúp nắm vững những vấn đề cơ bản về tài chính mà nhà quản lý phải 

biết : Hiểu các thuật ngữ tài chính; So sánh tình hình tài chính của công ty mình với đối 

thủ; Chuyển sự chú ý từ doanh thu sang lợi nhuận; Sử dụng dữ liệu tài chính để đánh giá 

các đề xuất tài chính,... 

+ Môn loại: 658.15 / T103CH 

- Phòng Đọc: DV 60662 

- Phòng Mượn: MA 25324-25325 

 

149/. YAGI YOSUKE. Tầm nhìn chiến lược nhân sự : Bài học quản lí nhân sự từ 

tập đoàn đa quốc gia General Eletric - Doanh nghiệp quản lí hiệu quả nhất thế giới / Yagi 

Yosuke, Kanai Toshihiro; Thanh Vân dịch. - H. : Lao động, 2021. - 218tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm sâu sắc về công tác quản lý nhân sự gồm: 

Mục đích của quản trị nhân sự, tối đa hoá sức mạnh của tổ chức, coi trọng công tác đào 

tạo lãnh đạo, tạo lập doanh nghiệp có đạo đức và sức mạnh cạnh tranh. 
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+ Môn loại: 658.3 / T120NH 

- Phòng Đọc: DV 60549 

- Phòng Mượn: MA 25254-25255 

 

150/. Kèm cặp nhân viên / Ed Batista, Candice Frankovelgia, Edward M. 

Hallowell...; Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 204tr.; 

21cm. - (HBR guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Coaching employees 

Tóm tắt: Để trở thành nhà quản lý hiệu quả trong môi trường kinh doanh ngày nay, 

bạn cần phải giúp nhân viên phát triển các kỹ năng, khuyến khích sự độc lập, sáng tạo 

của họ trong việc giải quyết vấn đề. Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ 

cần thiết để làm điều đó. 

+ Môn loại: 658.3 / K202C 

- Phòng Đọc: DV 60660 

- Phòng Mượn: MA 25320-25321 

 

151/. KAZUHIRO HASEGAWA. Sống sót sau những cú shock kinh doanh : Nhật 

ký cứu giúp 2000 công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ / Kazuhiro Hasegawa; Nomudas 

dịch. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 2000 sha no akajgaisha wo kuroji nishita shacho no 

T.3. - 267tr. 

Tóm tắt: Sách tập trung vào những đối tượng cần thiết với công ty, những người 

tạo ra lợi nhuận, nhân tài quý báu của công ty. Những người biết suy nghĩ, tập trung toàn 

bộ sức lực của bản thân cống hiến cho công ty, cho tổ chức thì chắc chắn sẽ tồn tại và 

không gặp khó khăn trong công việc. 

+ Môn loại: 658.3 / S455S 

- Phòng Đọc: DV 60557 

- Phòng Mượn: MA 25270-25271 

 

152/. Đưa dự án đến thành công / Loren Gary, Gary Klein, Ray Sheen...; Thiên Kim 

dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2021. - 185tr.; 21cm. - (HBR guide. Kỹ 

năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh: Project management 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các công cụ cần thiết để định ra các mục tiêu khôn 

ngoan, hoàn thành chúng và rút ra bài học cho các dự án tương lai. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ551D 

- Phòng Đọc: DV 60665 

- Phòng Mượn: MA 25330-25331 

 

153/. SHEEN, RAYMOND. Chắp cánh ý tưởng kinh doanh / Raymond Sheen, 

Amy Gallo; Mỹ Kim dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2021. - 185tr.; 21cm. 

(HBR guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Building your business case 
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Tóm tắt: Bạn có một ý tưởng tuyệt vời giúp gia tăng doanh thu và cải tiến năng 

suất, nhưng cần thuyết phục mọi người tin vào điều đó. Quyển sách sẽ giúp bạn xây dựng 

một đề xuất thuyết phục. 

+ Môn loại: 658.4 / CH117C 

- Phòng Đọc: DV 60664 

- Phòng Mượn: MA 25328-25329 

 

154/. OSANN, ISABELL. Tư duy thiết kế đơn giản và hiệu quả / Isabell Osann, 

Lena Mayer, Inage Wiele; Hoàng Di dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 129tr. : Hình vẽ; 

18x21cm 

Tên sách tiếng Anh: The design thinking quicck start guide: A 6-step process for 

generating and implementing creative solutions 

Tóm tắt: Dành cho cho những người đã có kinh nghiệm thực hành tư duy thiết kế 

và muốn tìm hiểu thêm những cách thức mới để lồng ghép phương pháp này vào công 

việc. Tổng hợp các kiến thức chuyên môn được đúc kết từ những câu chuyện thực tiễn 

và những tư liệu giảng dạy được sử dụng ở trường đại học. Nhằm phục vụ cho mục đích 

ứng dụng tư duy thiết kế vào trong đời sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 60669 

- Phòng Mượn: MA 25336-25337 

 

155/. HILLS, ROBIN. Sức bật tinh thần : Gia tăng sức bật tinh thần hay các phương 

pháp quản lý căng thẳng và áp lực nơi công sở / Robin Hills ; Phương Nhung dịch. - H.: 

Lao động, 2021. - 134tr. : Hình vẽ; 19cm. - (Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới) 

Tên sách tiếng Anh: The authority guide to emotional resilience in business 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên thay đổi cách nghĩ về bản thân và cách tiếp cận 

vấn đề; tiến lên phía trước và tự lên lộ trình xây dựng sức bật tinh thần của riêng mình. 

+ Môn loại: 658.4 / S552B 

- Phòng Đọc: DV 60689 

- Phòng Mượn: MA 25436-25437 

 

156/. KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật / Koji 

Sakamoto; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Bí 

quyết thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

Tên sách tiếng Nhật: Nhon de ichiban taisetsu ni shitai kaisha 1 

T.1. - 183tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 5 công ty điển hình luôn giữ vững lập trường kinh doanh triệt 

để "coi trọng con người" "người hỗ trợ người khác sẽ được hỗ trợ lại": Công ty Công 

nghiệp Lý hoá Nhật Bản, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Ina, Công ty Cổ 

phần Nakamura Brace, Công ty Cổ phần Ryugetsu, Tiệm trái cây Sugiyama. 

+ Môn loại: 658.4 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 20074 

- Phòng Mượn: MA 25354-25355 
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157/. KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật / Koji 

Sakamoto; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Bí 

quyết thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

Tên sách tiếng Nhật: Nhon de ichiban taisetsu ni shitai kaisha 2 

T.2. - 222tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 8 công ty điển hình luôn giữ vững lập trường kinh doanh triệt 

để "coi trọng con người", "người hỗ trợ người khác sẽ được hỗ trợ lại": Công ty Kính 

mắt Fuji, Công ty Y tế Tesshokai - Bệnh viện tổng hợp Kameda, Nông trại chăn nuôi gia 

súc Saitama "Saiboku - Ham", Công ty Cổ phần RF, Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Juken, Công ty Cổ phần công nghiệp Mirai, Công ty Cổ phần Netz Toyota Nangoku, 

Công ty Cổ phần Nhà xuất bản Giáo dục Okinawa. 

+ Môn loại: 658.4 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 20075 

- Phòng Mượn: MA 25356-25357 

 

158/. KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật / Koji  

Sakamoto; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 3 tập; 24cm. - (Bí 

quyết thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ) 

Tên sách tiếng Nhật: Nhon de ichiban taisetsu ni shitai kaisha 3 

T.3. - 244tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 công ty điển hình luôn giữ vững lập trường kinh doanh triệt 

để "coi trọng con người" "người hỗ trợ người khác sẽ được hỗ trợ lại": Công ty Cổ phần 

Tokutake Sangyo, Công ty Cổ phần Taxi Chuo, Công ty Cổ phần Niho Laser, Công ty 

Cổ phần Xuất bản Laguna, Công ty Cổ phần Otani, Công ty Cổ phần Shimane Denko, 

Công ty Cổ phần Seigetsuki. 

+ Môn loại: 658.4 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 20076 

- Phòng Mượn: MA 25358-25359 

 

159/. MICHEL, PALMA. Lãnh đạo chánh niệm : Các kĩ năng và thực hành giúp 

quản lý bản thân, nhân sự và tạo ra sự thay đổi / Palma Michel; Phương Nhung dịch. - 

H. : Lao động, 2021. - 154tr. : Hình vẽ; 19cm. - (Quản trị doanh nghiệp trong thời đại 

mới) 

Tên sách tiếng Anh: The authority guide to mindful leadership 

Tóm tắt: Giúp bạn áp dụng chánh niệm vào việc dẫn dắt tổ chức vượt qua những 

thử thách kinh doanh và tạo ra thay đổi tích cực; Các kĩ năng quản lí những suy nghĩ và 

cảm xúc bên trong để tự thay đổi bản thân, tạo ra môi trường làm việc thấu hiểu, sáng 

tạo và bền vững cũng như truyền cảm hứng cho những người đồng hành. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 60690 

- Phòng Mượn: MA 25438-25439 

 

160/. RUBENSTEIN, DAVID M.. Nghệ thuật lãnh đạo : Chân dung những CEO, 

nhà sáng lập và những người thay đổi cuộc chơi vĩ đại nhất thế giới / David M.  
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Rubenstein; Thuý Hằng, Anh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 479tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to lead: Wisdom from the world's greatest CEOs, 

founders, and game changers 

Tóm tắt: Sách chọn lọc những cuộc phỏng vấn, được thiết kế để cung cấp cho độc 

giả những quan điểm của mỗi kiểu người lãnh đạo khác nhau, với hy vọng người đọc sẽ 

được truyền cảm hứng để phát triển hoặc nâng cao kỹ năng lãnh đạo của chính mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20079 

- Phòng Mượn: MA 25362-25363 

 

161/. EVANS, TOM. Thực hành chánh niệm : Cách nâng cao hiệu suất làm việc, 

trí sáng tạo và khả năng tập trung chỉ với 10 phút sống chậm mỗi ngày / Tom Evans; 

Bích Lộc dịch. - H. : Lao động, 2021. - 138tr. : Hình vẽ; 19cm. - (Quản trị doanh nghiệp 

trong thời đại mới) 

Tên sách tiếng Anh: The authority guide to practical mindfulness 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ thuật thực hành chánh niệm: Khởi đầu, thư giãn, tập 

trung, kiến tạo, đổi mới, thời điểm, cho phép, hợp tác, yêu thương, kết thúc, thấy được 

nhiều lợi ích của thói quen thực hành thiền trong cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 658.4092 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 60687 

- Phòng Mượn: MA 25432-25433 

 

162/. DUARTE, NANCY. Trình bày thuyết phục / Nancy Duarte; Trần Thảo Lam 

dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 241tr. : Minh hoạ; 21cm. - (HBR 

guide. Kỹ năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh : Persuasive presentations 

Tóm tắt: Đem lại cho bạn sự tự tin và những công cụ cần thiết để: Thuyết phục 

đám đông khó tính; Sắp xếp bài phát biểu trở nên mạch lạc; Xây dựng những thông điệp 

và hình ảnh ấn tượng; Kết nối và thu hút người nghe; Thể hiện những ý tưởng quan 

trọng; Diễn đạt phù hợp trong mọi hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 658.4 / TR312B 

- Phòng Đọc: DV 60667 

- Phòng Mượn: MA 25334-25335 

 

163/. COOPER, SARAH. 100 mẹo hay gạt bay thách thức họp hành = 100 tricks to 

appear smart in meetings / Sarah Cooper; Thu Ngọc, Lê dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021.  163tr. : Tranh màu; 21cm 

Tóm tắt: Cẩm nang trên dưới 100 gợi ý đương đầu với những cuộc họp, kèm theo 

minh hoạ nhằm hướng dẫn bạn về: Phong thái tỏ ý tán thành; biểu cảm gương mặt; Thời 

điểm đặt câu hỏi thích hợp; phong thái phân tích từa tựa một CEO; Tinh thần họp hành 

trong mọi cuộc họp... 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 60569 

- Phòng Mượn: MA 25294-25295 
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164/. LÝ KIỆN LÂM. Ai hiểu khách hàng người ấy bán được hàng / Lý Kiện Lâm; 

Hà Giang dịch. - In lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2021. - 263tr.; 23cm. - (Con đường trở 

thành vua bán hàng) 

Tóm tắt: Sách giới thiệu quá trình nhân viên bán hàng tìm kiếm khách hàng tiềm 

năng, quá trình chi tiêu của khách hàng, những chi tiết nhỏ mà khách hàng quan tâm, lời 

nói và hành động, cử chỉ, tâm lí, tín hiệu giao dịch của khách hàng...giúp người bán hàng 

hiểu được khách hàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của họ, từ đó dễ dàng có được đơn đặt 

hàng và nâng cao thành tích tiêu thụ sản phẩm. 

+ Môn loại: 658.8 / A103H 

- Phòng Đọc: DL 20083 

- Phòng Mượn: MA 25370-25371 

670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: 

165/. NGÔ HỮU MẠNH. Công nghệ hàn Plasma bột - PTA : Sách chuyên khảo / 

Ngô Hữu Mạnh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 155tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về công nghệ hàn PTA; Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình hàn PTA; Thiết bị và vật liệu hàn PTA; Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàn 

PTA. 

+ Môn loại: 671.5 / C455NGH 

- Phòng Đọc: DV 60588 

- Phòng Mượn: MD 9911-9912 

700. NGHỆ THUẬT: 

166/. HOÀNG HỮU PHÊ. Nước vẫn chảy dưới chân cầu Mụ Kề / Hoàng Hữu Phê.  

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 563tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hồi kí về cuộc đời và sự nghiệp của kiến trúc sư Hoàng Hữu Phê và 

những câu chuyện thú vị về cuộc sống, sự nghiệp của ông. Hình dung cơ bản về kiến 

trúc đương đại Việt Nam và mối liên hệ giữa kiến trúc - xây dựng với vị thế xã hội. 

+ Môn loại: 720.9 / N557V 

- Phòng Đọc: DL 20141 

 

167/. VŨ THỊ HỒNG HẠNH. Sổ tay thiết kế đồ án thư viện / Vũ Thị Hồng Hạnh, 

Lê Tấn Hạnh. - H. : Xây dựng, 2021. - 137tr. : Bảng, sơ đồ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp và trình tự thực hiện đồ án thiết kế kiến trúc Thư 

viện, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ các yêu cầu pháp lý trong thực tiễn hành nghề thiết 

kế đồ án. 

+ Môn loại: 727 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 20163 

- Phòng Mượn: MG 10888 

 

168/. Nội thất & thiết kế nội thất / Phạm Đình Việt chủ biên, Nguyễn Văn Đoàn, 

Nguyễn Thuỳ Dương.... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - Minh hoạ. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến 

trúc Dân dụng 

T.2. - 190tr. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí 

nội thất như định nghĩa về nội thất và thiết kế nội thất, tổ chức không gian, sự tương 

quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và màu sắc, phong thuỷ trong 

trang trí nội thất, trình tự thiết kế. 

+ Môn loại: 729 / N452TH 

- Phòng Đọc: DL 20136 

- Phòng Mượn: MG 10877 

 

169/. ORMISTON, ROSALIND. Leonardo da Vinci - Cuộc đời và tác phẩm qua 

500 hình ảnh / Rosalind Ormiston; Đỗ Tường Linh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 260tr. : 

Hình ảnh; 29cm 

Tên sách tiếng Anh: Leonardo da Vinci: His life and work in 500 images 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và thời đại của Leonardo da Vinci; các tác phẩm 

của người nghệ sĩ, kĩ sư, nhà phát minh và nhà khoa học có ảnh hưởng vô cùng to lớn. 

Khám phá di sản của người và ảnh hưởng to lớn của ông đối với các lĩnh vực đa dạng 

như nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật. 

+ Môn loại: 759.5 / L205D 

- Phòng Tra cứu: TC 4612 

 

170/. SONG MINH. 45 ngày biết đệm guitar : Điệu nhạc Slow Fox - Disco, March 

- Bebop - Hard Rock / Song Minh. - H. : Âm nhạc, 2020. - 186yt. : Hình vẽ, bảng; 30cm 

Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản để có thể tự học đệm đàn ghi ta từ việc đọc bản 

nhạc, cho tới bấm và chuyển linh hoạt các hợp âm. 

+ Môn loại: 787.87 / B454M 

- Phòng Đọc: DL 20199 

- Phòng Mượn: MG 10890-10891 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

171/. GARNER, BRYAN A.. Viết hay không khó / Bryan A. Garner; Khánh Hoà 

dịch.  Tái bản lần thứ 2. - H. : Công Thương, 2021. - 171tr.; 21cm. - (HBR guide. Kỹ 

năng quản lý chuyên sâu dành cho người tự học) 

Tên sách tiếng Anh: Better business writing 

Tóm tắt: Giúp bạn có sự tự tin và trau dồi kỹ năng trong viết lách ở những khía 

cạnh như: Gạt bỏ những trở ngại của việc viết lách; Thúc đẩy người đọc hành động; Sắp 

xếp ý tưởng; Tập trung vào những gì quan trọng; Lược bớt những nội dung dư thừa; Sử 

dụng đúng ngữ điệu. 

+ Môn loại: 808 / V308H 

- Phòng Đọc: DV 60668 

- Phòng Mượn: MB 8437-8438 

810. VĂN HỌC MỸ: 

172/. MONTGOMERY, L. M.. Thung lũng cầu vồng / L. M. Montgomery; Huyền 

Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 407tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / TH513L 

- Phòng Mượn: MN 12304 
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173/. LEE, HARPER. Giết con chim nhại / Harper Lee; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, 

Phạm Viêm Phương. - H. : Văn học, 2020. - 419tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: To kill a mocking bird 

+ Môn loại: 813 / GI-258C 

- Phòng Mượn: MN 12294 

 

174/. GROFF, LAUREN. Định mệnh và cuồng nộ / Lauren Groff; Anh Thư dịch. - 

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 432tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Fates and Furies 

+ Môn loại: 813 / Đ312M 

- Phòng Mượn: MN 12316 

820. VĂN HỌC ANH: 

175/. WILDE OSCAR. Chân dung của Dorian Gray = The picture of Dorian Gray 

/ Oscar Wilde; Nham Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 334tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / CH121D 

- Phòng Đọc: DV 60653 

- Phòng Mượn: MN 12299-12300 

 

176/. DICKENS, CHARLES. David Copperfield / Charles Dickens; Mai Loan dịch.  

H. : Thanh niên, 2021. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 575tr. 

+ Môn loại: 823 / D111C 

- Phòng Mượn: MN 12318 

 

177/. DICKENS, CHARLES. David Copperfield / Charles Dickens; Mai Loan dịch.  

H. : Thanh niên, 2021. - 2 tập; 24cm 

T.2. - 543tr. 

+ Môn loại: 823 / D111C 

- Phòng Mượn: MN 12319 

 

178/. SMITH, KIRSTEN. Bộ ba bất hảo : Quẩy lên nào tình bạn là vô giá / Kirsten 

Smith; Trương Thị Thanh Hoa dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 294tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / B450B 

- Phòng Mượn: MN 12296 

 

179/. TEY, JOSEPHINE. Con gái của thời gian : Tiểu thuyết / Josephine Tey; Lê 

Đình Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 306tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The daughter of time 

+ Môn loại: 823 / C430G 

- Phòng Mượn: MN 12308 

 

180/. Evan Hansen và bức thư tuyệt mệnh dối trá : Tiểu thuyết / Val Emmich, 

Steven Levenson, Benj Pasek, Justin Paul; Thanh Yên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 347tr.; 24cm 
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Tên sách tiếng Anh: Dear Evan Hansen (the novel) 

+ Môn loại: 823 / E207H 

- Phòng Mượn: MN 12322 

839. VĂN HỌC ĐAN MẠCH: 

181/. RIEL, ANE. Nhựa cây : Tiểu thuyết / Ane Riel; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 370tr.; 21cm 

+ Môn loại: 839.81 / NH551C 

- Phòng Mượn: MN 12309 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

182/. FLAUBERT, GUSTAVE. Bà Bovary / Gustave Flaubert; Trọng Đức dịch. - 

H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 387tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / B100B 

- Phòng Mượn: MN 12315 

 

183/. DELACOURT, GRÉGOIRE. Ảo ảnh hạnh phúc : Tiểu thuyết / Grégoire 

Delacourt; Thanh Hương Foucher dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 356tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: On ne voyait que le bonheur 

+ Môn loại: 843 / A108A 

- Phòng Mượn: MN 12297 

850. VĂN HỌC ITALIA: 

184/. PIRANDELLO, LUIGI. Đi tìm nhân dạng : Tiểu thuyết / Luigi Pirandello; 

Trần Dương Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 243tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Italia: Uno, nessuno e centomila 

+ Môn loại: 853 / Đ300T 

- Phòng Mượn: MN 12323 

890. VĂN HỌC NGÔN NGỮ KHÁC: 

185/. RASMUS HOÀI NAM. Lev Tolstoy - Nhà văn hiện thực thiên tài / Rasmus 

Hoài Nam. - H. : Thanh niên, 2021. - 198tr.; 21cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài) 

Tóm tắt: Từ những câu chuyện cuộc đời các vĩ nhân, bạn đọc đặc biệt là các em 

nhỏ sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, 

về những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường 

đời. 

+ Môn loại: 891.7008 / L207T 

- Phòng Đọc: DV 60584 

- Phòng Mượn: MB 8435-8436 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

186/. BẠN HỌC HOÀI TẢ. Bạn càng mạnh mẽ, thế giới càng công bằng / Bạn Học 

Hoài Tả; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 311tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lý Hoài Đông 

+ Môn loại: 895.1 / B105C 

- Phòng Đọc: DV 60654 

- Phòng Mượn: MN 12301-12302 
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187/. HÀN CHUNG LƯỢNG. Nguỵ Võ Đế Tào Tháo / Hàn Chung Lượng; Phong 

Đảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 936tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / NG523V 

- Phòng Mượn: MN 12314 

 

188/. JUNG CHANG. Thiên nga hoang dã : Ba người con gái Trung Hoa / Jung 

Chang; Nguyễn Thành Trung, Mai Đình Ái Đoan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 

- 647tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / TH305NG 

- Phòng Mượn: MN 12321 

 

189/. NHIẾP HƯỚNG VINH. Đời có thật nhạt nhẽo hay do ta vô vị / Nhiếp Hướng 

Vinh; Nguyễn Hạnh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / Đ462C 

- Phòng Đọc: DV 60655 

- Phòng Mượn: MN 12310-12311 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

190/. MIURA SHION. Một thế giới thiếu vắng tình yêu = Ai naki sekai / Miura 

Shion; Nguyễn Kim Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 568tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / M458TH 

- Phòng Mượn: MN 12295 

 

191/. HIGASHINO KEIGO. Nhà ảo thuật đen và vụ án mạng tại thị trấn không tên/ 

Higashino Keigo; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 566tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH100A 

- Phòng Mượn: MN 12307 

 

192/. ASAKO TAKIWA. Tiệm chế tác hộp nhạc lập dị và phiền nhiễu / Asako 

Takiwa; Ngọc Lộ dịch. - H. : Văn học, 2021. - 332tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / T304CH 

- Phòng Mượn: MN 12324 

895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 

193/. KIM RYEO RYEONG. Trộm : Lời thú tội của chiếc gai / Kim Ryeo Ryeong; 

Nguyễn Ngọc Quế dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 290tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / TR453 

- Phòng Mượn: MN 12298 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

194/. Nguyễn Xuân Khánh - Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi / Đoàn Ánh  

Dương biên soạn, Châu Diên, Hoàng Quốc Hải.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 543tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 895.92209004 / NG527X 

- Phòng Đọc: DL 20115 

- Phòng Mượn: MB 8447-8448 
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195/. LÊ PHƯƠNG LIÊN. Nữ sĩ thời gió bụi : Tiểu thuyết dã sử / Lê Phương Liên.  

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 279tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / N550S 

- Phòng Đọc: DV 60656 

- Phòng Mượn: MV 23539-23540 

 

196/. KIM LÂN. Người kép già : Truyện ngắn và vừa / Kim Lân; Thành Chương 

minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 326tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558K 

- Phòng Mượn: MV 23586 

 

197/. HỒNG SAKURA. Bạch mã hoàng tử / Hồng Sakura. - H. : Văn học, 2021.  

413tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B102M 

- Phòng Mượn: MV 23570-23571 

 

198/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Chuyện kể từ Sài Gòn / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 223tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527K 

- Phòng Mượn: MV 23543-23544 

 

199/. HỒNG SAKURA. Đài các tiểu thư / Hồng Sakura. - H. : Văn học, 2021. - 

350tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ103C 

- Phòng Mượn: MV 23574-23575 

 

200/. NGUYỄN THANH BÌNH. Đôi mắt nhìn thế giới / Nguyễn Thanh Bình. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 202tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ452M 

- Phòng Mượn: MV 23559 

 

201/. ANNA TURNER. Đừng vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay / Anna Turner. - 

H.: Lao động, 2021. - 259tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ556V 

- Phòng Mượn: MV 23558 

 

202/. NGUYỄN BÍCH LAN. Không gục ngã : Tự truyện / Nguyễn Bích Lan. - Tái 

bản lần thứ 9. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 303tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những cảm xúc, sự chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống, luôn 

hi vọng và lạc quan để vượt qua bệnh tật. 

+ Môn loại: 895.92234 / KH455G 

- Phòng Đọc: DV 60657 

- Phòng Mượn: MV 23556-23557 
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203/. HỒNG SAKURA. Lãng tử gió / Hồng Sakura. - H. : Văn học, 2021. - 377tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tên thật của tác giả: Nguyễn Thị Thu Hồng. 

+ Môn loại: 895.92234 / L106T 

- Phòng Mượn: MV 23572-23573 

 

204/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. Miền hoang tưởng : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân 

Khánh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2021. - 287tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M305H 

- Phòng Mượn: MV 23541-23542 

 

205/. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG. Một ví dụ xoàng / Nguyễn Bình Phương. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 203tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458V 

- Phòng Mượn: MV 23547 

 

206/. ĐINH PHƯƠNG. Nắng thổ tang : Tiểu thuyết / Đinh Phương. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2021. - 306tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N116TH 

- Phòng Mượn: MV 23548 

 

207/. HỒNG SAKURA. Nếu em ở đây / Hồng Sakura. - H. : Văn học, 2021. - 

360tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N259E 

- Phòng Mượn: MV 23568-23569 

 

208/. HUỲNH TRỌNG KHANG. Phật trong hẻm nhỏ : Tập truyện ngắn / Huỳnh 

Trọng Khang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 238tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH124TR 

- Phòng Mượn: MV 23553-23554 

 

209/. NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH. Thiên cầu ma thuật / Nguyễn Dương Quỳnh. 

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2 : Bí mật thành cổ. - 395tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305C 

- Phòng Mượn: MV 23555 

 

210/. LÊ HÀ NGÂN. Truyện ngắn Lê Hà Ngân / Lê Hà Ngân. - H. : Hồng Đức, 

2021.  207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 23551-23552 

 

211/. NGUYỄN HIỆP. Vực thẳm trắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiệp. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 183tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / V552TH 

- Phòng Mượn: MV 23549-23550 

 

212/. HỒNG SAKURA. Xuxu đừng khóc / Hồng Sakura. - H. : Văn học, 2021. - 

420tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / X521Đ 

- Phòng Mượn: MV 23576 

 

213/. ĐẶNG THỊ HẠNH. Cô bé nhìn mưa / Đặng Thị Hạnh. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 351tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922803 / C450B 

- Phòng Mượn: MV 23588 

 

214/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. Tiếng người trong văn : Hồi ức văn chương / 

Nguyễn Xuân Khánh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết ở dạng hồi ức văn chương, ông để lại cho bạn văn và 

bạn đọc những suy nghĩ trên hành trình đi qua những "vết cắt" để vẫn giữ được tiếng 

người trong đời và trong văn. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T306NG 

- Phòng Đọc: DV 60582 

- Phòng Mượn: MB 8431-8432 

 

215/. NGUYỄN THẾ LƯỢNG. Trên miền cao nguyên trắng : Bút ký, tản văn / 

Nguyễn Thế Lượng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 222tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / TR254M 

- Phòng Mượn: MV 23545-23546 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

216/. ANN SHEN. Những quái nữ trong lịch sử : 100 bóng hồng "không phải dạng 

vừa" thay đổi thế giới / Ann Shen; Ngô Hà Thu dịch; Lê Thị Thu Ngọc hiệu đính. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 211tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách đưa người đọc đến một thế giới rộng mở của những bóng hồng sống  

trong mọi thời đại , quốc gia, dân tộc khác nhau, với những câu chuyện đấu tranh làm 

phá vỡ quy tắc mà xã hội tòng thuận, với mong muốn được hoà bình, bình đẳng, tự do... 

+ Môn loại: 920.72 / NH556QU 

- Phòng Đọc: DL 20135 

- Phòng Mượn: MG 10875-10876 

 

217/. LÊ QUANG. Nước Đức từ A đến Z / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021.  258tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Đức: Deutshchland von A-Z 

Tóm tắt: Giới thiệu một đất nước Đức từ A-Z từ chuyện chủng tộc của người Đức 

đến chuyện sản xuất ô tô, cơ khí đỉnh cao đến chuyện gái - trai, chuyện bóng đá, chuyện 

buôn lậu đều được mô tả rất kĩ lưỡng với giọng điệu cực kì hóm hỉnh. 

+ Môn loại: 943.088 / N557Đ 
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- Phòng Đọc: DV 60612 

- Phòng Mượn: MG 10869-10870 

 

218/. ĐÀO DUY ĐẠT. Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược 

quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX : Sách chuyên khảo / Đào 

Duy Đạt.  H. : Khoa học xã hội, 2021. - 315tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc 

Tóm tắt: Trình bày thực tế lịch sử quan điểm và chiến lược quốc phòng về biển 

của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX: Những nhân tố tác động đến quan điểm 

về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của Trung Quốc nửa cuối thế 

kỷ XIX; Nội dung điều chỉnh chiến lược quốc phòng; Đánh giá quan điểm về biển và sự 

điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam 

trong vấn đề Biển Đông. 

+ Môn loại: 951 / QU105Đ 

- Phòng Đọc: DV 60543 

- Phòng Mượn: MA 25241-25242 

 

219/. CHU CÔNG PHÙNG. Mianma - Lịch sử và hiện tại / Chu Công Phùng chủ 

biên; Bổ sung, hiệu đính: Luận Thuỳ Dương.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

- 490tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nước, con người, chính trị, lịch sử, văn hoá, 

giáo dục, kinh tế, thương mại, đối ngoại, tôn giáo... của Mianma. 

+ Môn loại: 959.1 / M301L 

- Phòng Đọc: DL 20140 

- Phòng Mượn: MG 10884 

 

220/. SHORT, PHILIP. Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng : Sách tham khảo / Philip 

Short; Minh Thư dịch; Nguyễn Văn Tuấn hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,  

2021. - 643tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Pol Pot: Anatomy of a nightmare. 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về đất nước Campuchia dưới thời chế độ 

diệt chủng. Qua đó lên án sâu sắc những mưu tính và hành động dã man, tàn bạo của tập 

đoàn phản động Pol Pot đối với người dân Campuchia và nhân dân các nước láng giềng. 

+ Môn loại: 959.604 / P428M 

- Phòng Đọc: DL 20142 

- Phòng Mượn: MG 10885 

221/. LÊ QUANG ĐỊNH. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí / Lê Quang Định biên 

soạn; Phan Đăng dịch, chú giải; Phan Trương Quốc Trung hiệu đính. - Tái bản có sửa 

chữa, bổ sung. - H. : Thế giới, 2021. - 698tr.; 27cm 

Tóm tắt: Mô tả chính xác đường đi, các dinh trạm, địa danh, sông núi, cửa biển, 

ngòi rạch của từng địa phương Việt Nam thời Nguyễn kèm theo bảng dẫn, phụ lục 

nguyên văn bằng chữ Hán. 

+ Môn loại: 959.7029 / H407V 
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- Phòng Tra cứu: TC 4614 

 

222/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

T.1 : 1954 - 1958. - 583tr. 

Tóm tắt: Biên niên sử về các hoạt động của Hồ chủ tịch (1890-1969) tại phủ chủ 

tịch kể từ tháng 12-1954 đến tháng 12-1958. Ngoài ra, sách còn bổ sung một số truyện 

kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.7042092 / NH556H 

- Phòng Mượn: MG 10880 

 

223/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

T.2 : 1959 - 1964. - 862tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu được sưu tầm liên quan đến hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1959-1964, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.7043092 / NH556H 

- Phòng Mượn: MG 10881 

 

224/. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 3 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

T.3 : 1965 - 1969. - 703tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu được sưu tầm liên quan đến hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1965-1969, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về 

mọi hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.7043092 / NH556H 

- Phòng Mượn: MG 10882 

 

225/. NGUYỄN KHẮC SỬ. Khảo cổ học tiền sử Nghệ An = Prehistoric 

archaeology of Nghe An / Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn. - H. : Khoa học xã hội, 

2021. - 545tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học 

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn tư liệu khảo cổ học thời tiền sử và diễn trình lịch sử 

văn hoá các cộng đồng cư dân ở Nghệ An như: Các cộng đồng cư dân thời đại Đá cũ; 

Cộng đồng cư dân sơ kỳ Đá mới; Cộng đồng cư dân trung kỳ Đá mới; Các cộng đồng 

cư dân hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí; Diễn trình văn hoá tiền sử Nghệ An trong bối 

cảnh rộng hơn. 

+ Môn loại: 959.742 / KH108C 

- Phòng Đọc: DL 20139 
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- Phòng Mượn: MG 10883 

 

226/. BIDEN, JOE. Hứa với con, ba nhé : Câu chuyện về niềm hy vọng, vượt qua 

thử thách và chinh phục mục tiêu / Joe Biden; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Dân trí, 

2021.  346tr.; 21cm. - (#1 New york times bestseller) 

Tên sách tiếng Anh: Promise me, dad: A year of hope, hardship and purpose 

Tóm tắt: Cuốn sách là câu chuyện truyền cảm hứng về niềm hi vọng, vượt qua thử 

thách và chinh phục mục tiêu. 

+ Môn loại: 973.93092 / H551V 

- Phòng Đọc: DV 60610 

- Phòng Mượn: MG 10868 
 


